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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo


- Tên ngành đào tạo: Thiết kế Đồ họa (Graphic Design)



- Mã số ngành đào tạo: 52210403

- Trình độ đào tạo: Đại học Thiết kế Đồ họa


- Thời gian đào tạo: 05 năm



- Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Đại học Thiết kế Đồ họa (Bachelor of  Graphic Design)


- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 
2. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo Đại học Thiết kế Đồ họa có kiến thức nền tảng văn hóa tốt, năng lực thẩm mỹ cơ bản và khả năng thích nghi tốt. Trình độ chuyên ngành vững vàng, biết vận dụng kiến thức thẩm mỹ và kỹ thuật công nghệ hiện đại, linh hoạt trong thiết kế Mỹ thuật ứng dụng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc. 

3. Thông tin tuyển sinh
- Hình thức tuyển sinh: tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, dự thi đại học khối H (Văn học, 2 môn năng khiếu).

- Dự kiến quy mô tuyển sinh: Theo quyết định của Đại học SPNTTW (khoảng 250 SV/ năm).
PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Về kiến thức
1.1. Khối kiến thức chung

Vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp.

1.2. Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành

- Kiến thức về quá trình hình thành, phát triển của lịch sử văn hóa, mỹ thuật thế giới là cơ sở trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng thiết kế mỹ thuật.
- Thẩm thấu kiến thức về các thành tố của văn hóa, nghệ thuật tạo hình truyền thống Việt Nam trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng thiết kế mỹ thuật.

- Nhận diện được bức tranh tâm lý đặc trưng của đối tượng sử dụng, trạng thái tâm lý đời sống kinh tế - xã hội, từ đó đề xuất phương pháp thiết kế, thủ pháp phù hợp.

- Phản ánh được bản chất và vai trò của của nghệ thuật thị giác đối với sự phát triển con người và xã hội, biết các công việc của họa sỹ thiết kế đối với đối tượng phục vụ.
-  Gắn kết kiến thức về thẩm mỹ nói chung vào quá trình sáng tạo với thực tiễn của chuyên ngành TKĐH và có khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ thông tin trong thiết kế.

- Hình thành hiểu biết về nhân sinh quan, lý tưởng nghề nghiệp thông qua các hoạt động thực hành và tự định hướng trong việc điều chỉnh bản thân theo hướng tích cực. 

1.3. Khối kiến thức cơ sở ngành

- Có những hiểu biết cơ bản về mỹ thuật, nghệ thuật đồ họa thiết kế trong học tập vừa sáng tạo vừa khoa học; vận dụng được tri thức phương pháp luận mỹ thuật ứng dụng vào cuộc sống.

- Hiểu biết về quá trình phát triển của mỹ thuật ứng dụng thế giới và mỹ thuật ứng Việt Nam, kiến thức về đồ họa thiết kế trong học tập các môn học khác (thuộc chuyên ngành TKĐH ở bậc đại học).
1.4. Khối kiến thức chuyên ngành 

- Có hiểu biết cơ bản và toàn diện về kiến thức chuyên ngành để lựa chọn, vận dụng được các phương pháp, phương tiện phù hợp mục tiêu, nội dung , đối tượng một cách hiệu quả nhất.
- Xây dựng được các công cụ hỗ trợ để tự kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm thiết kế.

- Hình thành tư duy nhạy bén, năng động tiếp để cận các kĩ thuật công nghệ phù hợp đặc trưng môn TKĐH theo định hướng của thực tiễn. 
1.5. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp
- Kiến thức cơ bản kết hợp với kiến thức thực tế mỹ thuật, thực tập chuyên môn theo yêu cầu của môi trường thực tiễn, tạo nhận thức mới về chất. Hình thành tư duy đối chiếu, so sánh giữa lý thuyết và thực tiện, nhận thức thẩm mỹ với nhu cầu thị hiếu đời sống. 
- Tự nhận thức, đánh giá được sở trường, tố chất thẩm  mỹ để bước đầu có định hướng chuyên môn phù hợp với bản thân; Biết tổ chức lập kế hoạch và khai thác các điều kiện học tập, tiếp cận với môi trường đời sống xã hội..

- Dựa trên cơ sở phương pháp nghiên cứu thiết kế đồ họa để thu thập tài liệu có định hướng cụ thể, thiết thực: Chủ đề nội dung sát thực tiễn; Tiếp cận các hình thức biểu đạt của thời đại. Kiến thức có tương tác cao, đáp ứng hiệu quả tính sáng tạo cho đồ án tốt nghiệp.
2. Về kĩ năng
2.1. Kĩ năng cứng

2.1.1. Các kĩ năng nghề nghiệp

2.1.1.1. Kĩ năng tìm hiểu đối tượng và thị hiếu văn hóa

- Vận dụng kiến thức cơ sở văn hóa Việt Nam, lịch sử văn minh Thế giới, thẩm mỹ công nghiệp … thiết kế được bộ công cụ khảo sát đối tượng sử dụng sản phẩm.


- Vận dụng các kiến thức xã hội, khảo sát môi trường văn hóa, xã hội (đặc điểm địa phương, lứa tuổi, ngành, lĩnh vực…) phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch theo nhóm sản phẩm thiết kế..

2.1.1.2. Kĩ năng xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch

- Sử dụng các thông tin về đối tượng và thị hiếu, tâm lý xã hội, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch phù hợp đối tượng và môi trường sử dụng sản phẩm thiết kế.

- Sử dụng các thông tin trong kế hoạch, lựa chọn được phương pháp, phương tiện, công cụ hỗ trợ phù hợp từng dạng đối tượng.


- Lập được kế hoạch công tác nhóm theo tính chất công việc, quản lý phần việc cá nhân.

2.1.1.3. Kĩ năng tổ chức và triển khai kế hoạch thiết kế và sản xuất

- Dựa vào kế hoạch, xác định được các hình thức tổ chức thiết kế, phương pháp triển khai thiết kế phù hợp mục tiêu, nội dung, đối tượng yêu cầu đề ra.

- Tổ chức được các hoạt động chuyên môn đa dạng, đáp ứng nhu cầu của một tổ chức, cá nhân.
- Kết hợp được các hoạt động của thiết kế đồ họa với các lĩnh vực khác thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Khả năng tiếp thu và đáp ứng các yêu cầu đặc biệt trong tổ chức sự kiện.

2.1.1.4. Kĩ năng đánh giá thẩm định quy trình thiết kế

- Lập được kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá tổng kết quy trình thiết kế và công nghệ sản xuất. 

- Xây dựng, quản lý và sử dụng các phương tiện hỗ trợ thẩm định tính hiệu quả của sản phẩm thiết kế.
2.1.1.5. Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển chuyên môn, nghề nghiệp

- Lập được kế hoạch tự học, tự nghiên cứu phát triển chuyên môn, nghề nghiệp phù hợp bản thân và môi trường làm việc.

2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

- Phát hiện và hình thành được vấn đề nghiên cứu, phân tích và đề xuất được giải pháp phù hợp điều kiện thực tiễn .

2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
- Cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, xây dựng nguồn tài liệu tham khảo, hỗ trợ cho các hình thức thiết kế mới (đồ họa).
2.1.4. Khả năng đánh giá bối cảnh xã hội, tổ chức
- Đánh giá được điều kiện thuận lợi, hạn chế của Việt Nam và bối cảnh toàn cầu đối với kinh tế, văn hóa nói chung, mỹ thuật ứng dụng nói riêng từ đó có những thích ứng kịp thời nhằm phát triển nghề nghiệp chuyên môn.

2.1.5. Năng lực vận dụng được các kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn nghề nghiệp
- Sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về nghiên cứu và sáng tạo ngôn ngữ tạo hình.

2.1.6. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp: 

- Cập nhật kiến thức, đề xuất các ý tưởng cải tiến việc thiết kế có hàm lượng nghệ thuật cao, viết và phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm chuyên môn, hình thành các ý tưởng nghiên cứu hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên môn.

2.2. Kĩ năng mềm

2.2.1. Các kĩ năng cá nhân

- Có khả năng tự học và học tập suốt đời

- Thu thập và tổng hợp tài liệu, quản lý thời gian, thích ứng với sự thay đổi...
2.2.2. Làm việc theo nhóm 
- Có khả năng thành lập nhóm, xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc của nhóm, chấp nhận sự khác biệt vì mục tiêu chung.

- Thay đổi nhóm để thích ứng với hoàn cảnh

2.2.3. Kĩ năng quản lý, lãnh đạo

- Có khả năng ra quyết định, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra các hoạt động trong chuyên môn và sản xuất.

2.2.4. Hoạt động xã hội

Tổ chức được các hoạt động xã hội đa dạng, phù hợp đặc điểm công tác chuyên môn
2.2.5. Kĩ năng giao tiếp 

Có khả năng thuyết trình, giao tiếp hiệu quả giữa các cá nhân, giao tiếp bằng văn bản hoặc email. 

2.2.6. Kĩ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học 

- Kĩ năng nghe, nói, đọc viết đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu chuẩn của Châu Âu (tương đương 4.0 IELTS).
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa và ảnh, tin học văn phòng cơ bản phù hợp công việc chuyên môn.

3. Về phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân



Kiên trì, có ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tự tin, chủ động, linh hoạt, say mê công việc.
3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 


- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; 


- Yêu nghề, ý thức tự học và sáng tạo nghệ thuật. 


- Tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao và tự trọng nghề nghiệp.
3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội 


- Có tinh thần dân tộc, hiểu biết về văn hóa dân tộc Việt Nam. 


- Có ý thức về an ninh quốc phòng toàn dân, thể hiện lập trường vững vàng và sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
4. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi sinh viên tốt nghiệp

- Làm công tác thiết kế đồ họa ở tổ chức, cơ quan quản lý nghệ thuật, trung tâm truyền thông, báo chí, truyền hình, xưởng phim, các hãng quảng cáo thương mại, xưởng thiết kế đồ họa, trung tâm chế bản, công ty in.


- Giảng dạy Thiết kế Đồ họa tại các trường đại học, cao đẳng, Trung tâm đào tạo thiết kế mỹ thuật. 

- Sáng tác và tham gia triển lãm tranh đồ họa và đồ họa ứng dụng trong nước và quốc tế do các tổ chức nghề nghiệp phát động.


- Hoạt động nghề nghiệp tại các xưởng tranh, xưởng phim hoạt hình, xưởng sản xuất phim 3D (chương trình giải trí).


- Cộng tác viên vẽ truyện tranh, minh họa chuyên đề cho các nhà xuất bản, báo chí (nhiều lĩnh vực).


- Làm những công việc liên quan đến vấn đề tổ chức sự kiện, truyền thông  lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục...

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 


                      
150 tín chỉ
Trong đó:

	- Khối kiến thức chung (M1)                        
	21 tín chỉ

	- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành (M2)

                                  + Bắt buộc: 9
                                  + Tự chọn: 4
	13  tín chỉ

	    - Khối kiến thức cơ sở ngành (M3)

                                  + Bắt buộc: 32
                                      + Tự chọn: 6
	38  tín chỉ

	- Khối kiến thức chuyên ngành (M4)


                                  + Bắt buộc: 35
                                  + Tự chọn: 10
	45 tín chỉ

	 - Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp (M5)
	33 tín chỉ


2. Khung chương trình đào tạo
	Số

TT
	Mã số
	Môn học
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số môn học tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I
	M1
	Khối kiến thức chung 
	21
	
	 
	
	

	1 
	POL2001
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1

Basic Principles of Marxism – Leninism 1
	2
	21
	5
	4
	

	2 
	POL2002
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2

Basic Principles of Marxism – Leninism 2
	3
	32
	8
	5
	

	3 
	POL2003
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Revolutionary Policies of Vietnamese Communist Party
	3
	35
	7
	3
	

	4 
	POL2004
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Ho Chi Minh’s Ideology
	2
	20
	8
	2
	

	5 
	IFL2001
	Tin học cơ bản

Basic Informatics
	2
	5
	15
	10
	

	6 
	IFL2002
	Tiếng Anh A1

English 1
	4
	16
	40
	4
	

	7 
	IFL2003
	Tiếng Anh A2

English 2
	3
	22
	20
	3
	

	8 
	IFL2006
	Tiếng Anh chuyên ngành
English in major
	2
	10
	18
	2
	

	9 
	PPE2010

	Giáo dục thể chất 1 
Physical Education 1
	  2
	4
	24
	2
	

	10 
	PPE2011
	Giáo dục thể chất 2 
Physical Education 2
	  3
	6
	36
	3
	

	11 
	
	Giáo dục quốc phòng  
National Defense Education
	
	
	
	
	

	II
	M2
	Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
	13
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học bắt buộc
	9
	
	
	
	

	12 
	PPE2008
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
Scientific Research Methodology
	2
	20
	8
	2
	

	13 
	
	Mỹ học 
Aesthetics
	2
	20
	8
	2
	

	14 
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vietnam Cultural Foundation 
	3
	30
	12
	3
	

	15 
	
	Nghệ thuật học đại cương

Study of Artistry
	2
	20
	8
	2
	

	II.2
	Các môn học tự chọn
	4/10
	
	
	
	

	16 
	
	Lịch sử văn minh thế giới
History of World Civilization
	2
	20
	8
	2
	

	17 
	POL2005
	Lịch sử triết học 1
History Philosophy 1
	2
	20
	8
	2
	

	18 
	POL2006
	Lịch sử triết học 2
History Philosophy 2
	2
	20
	8
	2
	

	19 
	PPE2007
	Tâm lý học đại cương
Psychology
	2
	20
	8
	2
	

	20 
	PPE2004
	Tâm lý học nghệ thuật
Artistic Psychology
	2
	20
	8
	2
	

	III
	M3
	Khối kiến thức cơ sở ngành
	38
	
	
	
	

	III.1
	Các môn học bắt buộc
	32
	
	
	
	

	21 
	
	Luật xa gần

perspective figures 
	2
	8
	20
	2
	

	22 
	
	Giải phẫu tạo hình

Artistic Anatomy
	2
	8
	20
	2
	

	23 
	
	Hình họa 1
Figure Drawing 1
	2
	2
	26
	2
	

	24 
	
	Hình họa 2
Figure Drawing 2
	2
	2
	26
	2
	

	25 
	
	Hình họa 3
Figure Drawing 3
	2
	2
	26
	2
	

	26 
	
	Hình họa nghiên cứu màu nước

Watercolor Drawing
	2
	2
	26
	2
	

	27 
	
	Vẽ kỹ thuật

Technical Drawing
	2
	5
	20
	5
	

	28 
	
	Chữ cơ bản

Font  Fundamentals 
	2
	8
	20
	2
	

	29 
	
	Cơ sở tạo hình 1

Basic Figuration Study 1 
	2
	8
	20
	2
	

	30 
	
	Cơ sở tạo hình 2

Basic Figuration Study 2
	2
	8
	20
	2
	

	31 
	
	Nguyên lý thị giác 

Visual Language: Principles in 2D Design
	4
	16
	38
	6
	

	32 
	
	Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng
History of Practical  Arts
	2
	20
	8
	2
	

	33 
	
	Hình họa chuyên ngành 1

Advanced Drawing 1
	3
	5
	20
	20
	

	34 
	
	Hình họa chuyên ngành 2

Advanced Drawing 2
	3
	5
	20
	20
	

	III.2
	Các môn học tự chọn
	6/20
	
	
	
	

	35 
	
	Lịch sử Mỹ thuật Thế giới

Arts History
	2
	15
	13
	2
	

	36 
	
	Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam

Arts History in Vietnam
	2
	15
	13
	2
	

	37 
	
	Mỹ thuật học
 Fine art
	  2
	15
	13
	2
	

	38 
	
	Thẩm mỹ công nghiệp
Industrial Aesthetics
	2
	20
	8
	2
	

	39 
	
	Maketing Design
	2
	20
	8
	2
	

	40 
	
	Vật liệu và công nghệ in
Printing Materials and Technology
	2
	15
	10
	5
	

	41 
	
	Cơ sở tạo khối không gian

Principles of Shape and Form in Space
	2
	8
	18
	4
	

	42 
	
	Hình họa nghiên cứu hình thể tĩnh

Drawing (Immobility)
	2
	2
	26
	2
	

	43 
	
	Hình họa nghiên cứu hình thể động

Drawing (Motion)
	2
	2
	26
	2
	

	44 
	
	Ký họa

Sketch
	2
	2
	26
	2
	

	IV
	M4
	Khối kiến thức chuyên ngành
	45
	
	
	
	

	IV.1
	Các môn học bắt buộc
	35
	
	
	
	

	45 
	
	Nghệ thuật nhiếp ảnh
Photography
	2
	8
	18
	4
	

	46 
	
	Đồ họa ảnh

Photographic Design
	2
	8
	18
	4
	

	47 
	
	Nghệ thuật chữ

Creative typography design
	2
	8
	20
	2
	

	48 
	
	Tin học chuyên ngành 1 

(CorelDraw)

Graphic design Computer 1 (CorelDraw)
	 3
	12
	30
	3
	

	49 
	
	Tin học chuyên ngành 2 

(Photoshop)

Graphic design Computer 2

(Photoshop)
	 3
	12
	30
	3
	

	50 
	
	Tin học chuyên ngành 3

(Indesign)

Graphic design Computer 3

(Indesign)
	 3
	12
	30
	3
	

	51 
	
	Sáng tác Thiết kế 1

Creative and design 1
	3
	5
	35
	5
	

	52 
	
	Sáng tác Thiết kế 2

Creative and design 2
	3
	5
	35
	5
	

	53 
	
	Sáng tác Thiết kế 3

Creative and design 3
	3
	5
	35
	5
	

	54 
	
	Sáng tác Thiết kế 4

Creative and design 4
	3
	5
	35
	5
	

	55 
	
	Sáng tác Thiết kế 5

Creative and design 5
	4
	7
	45
	8
	

	56 
	
	Sáng tác Thiết kế 6

Creative and design 6
	4
	7
	45
	8
	

	IV.2
	Các môn học tự chọn
	10/16
	
	
	
	

	57 
	
	Phần mềm Illustrator

Illustrator software
	2
	8
	20
	2
	

	58 
	
	Phần mềm Macromedia Flash

Macromedia Flash  software
	2
	8
	20
	2
	

	59 
	
	Phần mềm Autodesk 3Ds Max
Autodesk 3Ds Max  software
	2
	8
	20
	2
	

	60 
	
	Thiết kế bộ ấn phẩm văn hóa và xuất bản phẩm

Design: Pressing and Publishing
	2
	2
	26
	2
	

	61 
	
	Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm thương mại

Design:Branding and Commercial Products
	2
	2
	26
	2
	

	62 
	
	Thiết kế quảng cáo sự kiện 1 (Văn hóa)

Design: Cultural Events Advertisement
	2
	3
	25
	2
	

	63 
	
	Thiết kế quảng cáo sự kiện 2 (Thương mại)

Design: Business Events Advertisement
	2
	3
	25
	2
	

	64 
	
	Thiết kế quảng cáo động
Design: Motion Advertisement
	2
	3
	25
	2
	

	V
	M5
	Khối kiến thức thực tế, thực tập và tốt nghiệp 
Finding trip and practice                   
	33
	
	
	
	

	V.1
	Kiến thức thực tế, thực tập nghề nghiệp (bắtbuộc)

A fact and practical (Obligatory)
	13
	
	
	
	

	65 
	
	Thực tế, thực tập 1

Training experience 1
	2
	2
	0
	28
	

	66 
	
	Thực tế, thực tập 2

Training experience 2
	2
	2
	0
	28
	

	67 
	
	Thực tế, thực tập 3

Training experience 3
	3
	2
	0
	43
	

	68 
	
	Thực tập tiền tốt nghiệp

Training experience before Graduate
	2
	2
	0
	28
	

	69 
	
	Thực tập tốt nghiệp

Final training Graduate
	4
	2
	0
	58
	

	V.2
	Khối kiến thức tốt nghiệp

Final Process
	20
	
	
	
	

	70
	
	Đồ án tốt nghiệp
Final Design Project
	20
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng 
	150
	
	
	
	


3. Danh mục tài liệu tham khảo
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Khối kiến thức chung (M1)
	21
	 

	1
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1
	2
	Tài liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội;

2. Nhóm tác giả: Bạch Thị Lan Anh, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Huyền, MaiThanh Hồng (2012), Sơ đồ hóa kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Trường ĐHSP nghệ thuật Trung ương.

	2
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội;

1. Nhóm tác giả: Bạch Thị Lan Anh, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Huyền, MaiThanh Hồng (2012), Sơ đồ hóa kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Trường ĐHSP nghệ thuật Trung ương.

	3
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	Tài liệu chính: 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.

Tài liệu tham khảo: 
2. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003;
3. Các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.

	4
	
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	Tài liệu chính:

2. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội, 2009.
Tài liệu tham khảo: 

3. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,  NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003. 
4. Các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.

	5
	
	Tin học cơ bản
	2
	Tài liệu chính

1. Chương trình chi tiết của trung tâm Tin học Thư viện và Ngoại ngữ trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thanh Hải, Giáo trình tin học cơ sở, NXB Văn hóa TT, 2011.

	6
	
	Tiếng Anh A 1
	2
	 Tài liệu chính
1. Tom Hutchinson. Lifelines Elementary. Oxford University Press, 1999.
2. Raymond Murphy-  Essential Grammar in use. NXB Đồng  Nai, 1995.
3. Băng, đĩa của giáo trình.

Tài liệu tham khảo

1. Bernard Hartley & Peter Viney, Streamline English -  Departures, NXB Trẻ, 1997;
2. Các tài liệu khác có liên quan đến kiến thức của học phần

	7
	
	Tiếng Anh A 2
	2
	Tài liệu chính:
1. Tom Hutchinson. Lifelines Elementary. Oxford University Press, 1999; 
2. Raymond Murphy-  Essential Grammar in use. NXB Đồng  Nai, 1995;

3. Băng, đĩa của giáo trình.

Tài liệu tham khảo:
1. Bernard Hartley & Peter Viney, Streamline English -  Departures, NXB Trẻ, 1997;
2. Các tài liệu khác có liên quan đến kiến thức của học phần

	8
	
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	Tài liệu chính 

1. Chương trình chi tiết của Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2. Đề cương  bài giảng, trung tâm TV NN TH, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tài liệu tham khảo 
1. Giáo trình bổ sung: C¸c s¸ch lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ chuyªn ngµnh TKĐH;
2.  S¸ch tham kh¶o chuyªn ngµnh; m¹ng internet.



	9
	
	Giáo dục thể chất 1
	2


	Tài liệu chính
1. PGS.TS. Dương Nghiệp Chí, PGS.TS. Nguyễn Kim Minh, PGS.TS. Phạm Khắc Học, TS. Võ Đức Phùng, TS. Nguyễn Đại Dương, CN. Nguyễn Văn Quảng, CN. Nguyễn Quang Hưng, Điền kinh, Nxb Thể dục Thể thao, 2000;
Tài liệu tham khảo
1. PGS.TS. Dương Nghiệp Chí, PGS.TS. Nguyễn Kim Minh, PGS.TS. Phạm Khắc Học, TS. Võ Đức Phùng, TS. Nguyễn Đại Dương, CN. Nguyễn Văn Quảng, CN. Nguyễn Quang Hưng, Điền kinh, Nxb Thể dục Thể thao, 2000;

2. GS.TS. Lê Văn Lẫm, PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh, PGS.TS. Trương Anh Tuấn, Thể dục , Nxb Thể dục Thể thao, 2000;

3. ThS. Trần Nguyệt Đán, Tài liệu về Thể dục AEROBICS dùng cho sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Đề tài nghiên cứu khoa học), 2007.

4. Hướng Xuân Nguyên, Giáo trình giảng dạy môn cầu lông, Nxb Thể dục Thể thao, 2002;

5. ThS.Trần Văn Vinh, Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cầu lông, Nxb Thể dục Thể thao,  2002;

6. Luật Cầu lông,  Nxb Thể dục Thể thao, 2004

7. Hồ Hoàng Khánh, 25 bài quyền KARATE (SHTOKAN-RYU), Nxb Thể dục thể thao, 2005;

8. Hồ Hoàng Khánh, 5 đẳng quyền KARATE DO OKINAWA, Nxb Thể dục thể thao, 1995.

	10
	
	Giáo dục thể chất 2
	3


	Tài liệu chính
1. PGS.TS. Dương Nghiệp Chí, PGS.TS. Nguyễn Kim Minh, PGS.TS. Phạm Khắc Học, TS. Võ Đức Phùng, TS. Nguyễn Đại Dương, CN. Nguyễn Văn Quảng, CN. Nguyễn Quang Hưng, Điền kinh, Nxb Thể dục Thể thao, 2000;
Tài liệu tham khảo
1. PGS.TS. Dương Nghiệp Chí, PGS.TS. Nguyễn Kim Minh, PGS.TS. Phạm Khắc Học, TS. Võ Đức Phùng, TS. Nguyễn Đại Dương, CN. Nguyễn Văn Quảng, CN. Nguyễn Quang Hưng, Điền kinh, Nxb Thể dục Thể thao, 2000;

2. GS.TS. Lê Văn Lẫm, PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh, PGS.TS. Trương Anh Tuấn, Thể dục , Nxb Thể dục Thể thao, 2000;

3. ThS. Trần Nguyệt Đán, Tài liệu về Thể dục AEROBICS dùng cho sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Đề tài nghiên cứu khoa học), 2007.

4. Hướng Xuân Nguyên, Giáo trình giảng dạy môn cầu lông, Nxb Thể dục Thể thao, 2002;

5. ThS.Trần Văn Vinh, Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cầu lông, Nxb Thể dục Thể thao,  2002;

6. Luật Cầu lông,  Nxb Thể dục Thể thao, 2004

7. Hồ Hoàng Khánh, 25 bài quyền KARATE (SHTOKAN-RYU), Nxb Thể dục thể thao, 2005;

8. Hồ Hoàng Khánh, 5 đẳng quyền KARATE DO OKINAWA, Nxb Thể dục thể thao, 1995.

	11
	
	Giáo dục quốc phòng 
	
	Theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	II. Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành (M2)
	13
	

	II.1. Các môn học bắt buộc
	9
	

	12
	
	Phương pháp nghiên cứu Khoa học
	2
	Tài liệu chính

1. Vũ Cao Đàm, Phương  pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

2. Lưu Xuân Mới, “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, NXB ĐHSP, 2003.

Tài liệu tham khảo

1. Mai Ngọc Luông, Lý Minh Tiên, “Mô đun Giáo dục học tiểu học-Tiểu mô đun Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục”, Dự án phát triển giáo viên tiểu học-Bộ GD và ĐT, 2005 

2. Dương Thiệu Tống, « Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý-giáo dục” NXB KHXH, 2005

3. Phạm Viết Vượng, “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” NXB ĐHQG Hà Nội, 2
4. Đặng Bích Ngân, Từ điển thuật ngữ Mỹ thuật phổ thông, NXB Giáo dục, 2002.

	13
	
	Mỹ học 
	2
	Tài liệu bắt buộc
1. Khoa Mỹ thuật cơ sở, Chương trình đào tạo, Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

2. Nguyễn Thị Hồng Thư (2010), Giáo trình Mỹ học, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo
1. Lê Quốc Bảo (1997), Giáo trình mỹ học, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

2. Lê Ngọc Trà, Lâm Vinh, Huỳnh Như Phương (2001), Giáo trình Mỹ học đại cương, Nxb Huế;
3. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Giáo trình Mỹ học, Nxb Văn hoá - Thông Tin, Hà Nội;
4. Đỗ Văn Khang (chủ biên), Đỗ Huy, Nguyễn Văn Huyên, Phạm Thế Hùng, Đỗ Thị Minh Thảo (2004), Mỹ học Mác-Lênin, Nxb Đại học Sư phạm;

5. Vũ Minh Tâm (1995), Mỹ học Mác-Lênin, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội;

6. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Bộ môn Mỹ học, Mỹ học, Nxb Văn hoá -Thông tin, Hà Nội;

7. P.S.Tơ rô phi mốp (1958), Mỹ học Mác - Lênin là một khoa học, Nxb Sự thật, Hà Nội;

8. Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô (1963), Nguyên lý mỹ học Mác-Lênin, Nxb Sự thật, Hà Nội;

9. Đỗ Huy (2002), Đạo đức học - mỹ học và đời sống văn hoá nghệ thuật, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội;

10.  Đỗ Huy, Vũ Trọng Dung (2003), Giáo trình mỹ học Mác- Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội;

11.  Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên), Đỗ Huy, Nguyễn Ngọc Thu, Đào Duy Thanh, Nguyễn Quốc Tuấn (2001), Văn hoá thẩm mỹ và sự phát triển con người Việt Nam trong thế kỷ mới, Nxb Văn hoá, Hà Nội.

12.  Lương Quỳnh Khuê (1995), Văn hoá thẩm mỹ và nhân cách, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội;
13.  Nguyễn Phúc (1978), Những khuynh hướng chủ yếu của hội hoạ tư sản hiện đại, NxbVăn hoá, Hà Nội.
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	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	Tài liệu chính
1. Trần Ngọc Thêm, Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục,2000
2. Trần Quốc Vượng Giáo trình cơ sở văn hóa  Việt Nam, Nxb Giáo dục,  2006.
Tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh, Về công tác VH văn nghệ, NXB Sự thật, 1971.
2. Phạm Văn Đồng, Văn hóa và đổi mới, NXB Chính trị quốc gia, 1994.
3. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, lần thứ VI, VII, VIII, IX, XI.
4. Vũ Tự Lập, Văn hóa và cư dân đồng bằng Sông Hồng, NXB Khoa học kỹ thuật, 1991.
5. Lịch sử Việt Nam (chọn bộ 3 tập)
6. Nguyễn Văn Huyên, Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam, NXB khoa học kỹ thuật, 
7. Đào Duy Anh, Văn hóa VN Sử cương, NXB TP hồ chí Minh, 1992.
8. Đinh Gia Khánh, Các vùng văn hóa Việt Nam, NXB Văn học, 1995.
9. Phan Ngọc, Văn hóa và cách tiếp cận mới, NXB Văn hopá Nghệ thuật, 1994.
10. Trương Thìn, Văn hóa phi vật thể xứ Huế, NXB Văn hóa Nghệ thuật, 1995.
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	Nghệ thuật học đại cương
	2
	Tài liệu chính

1. Đỗ Văn Khang (2000), Nghệ thuật học đại cương, Nxb ĐHSP;
2. Nguyễn Phi Hoanh (1989) Một số nền  mỹ thuật thế giới – Nxb Mỹ thuật;

Tài liệu tham khảo
1. Khâu Chấn Thanh (1994), Lý luận văn học, nghệ thuật cổ điển Trung Quốc, Mai Xuân Hải dịch, Nxb Giáo dục;
2. Nguyễn Phi Hoanh (1995) Lược sử mỹ thuật Việt Nam - Nxb KHXH;

3. Nguyễn Thị Chỉnh (2007) Lịch sử mỹ thuật thế giới - Nxb ĐHSP;

4. Trịnh Quanng Vũ (2002)  Lược sử mỹ thuật Việt Nam , NxbHN;

5. ShemanLee (2010) Mỹ thuật Phương Đông  - NXB Mỹ thuật; Joan Luc (2007), Les 200 plus beatableaux du monde; 

6. Edition du Chene – Hachette Live ;Rat lausane (1986) L’heritage de L’Imperssionnisme, La bibliotheque dus – Paris ;

7. PGS. Nguyễn Bá Dũng (2009). Mỹ thuât học đại cương. Nxb Đại học QG ;

8. Nguyễn Thanh Sơn (2006) Giáo trình Mỹ học Mac- Lê nin, Nxb VHTT;

9. Phùng Hoài Ngọc (2010) Giáo trình Mỹ học đại cương, Nxb KHXH ;

10. Thái Bá Vân (1998), Tiếp xúc với nghệ thuật, Nxb Mỹ thuật ;

11. Lý Trạch Hậu (2002), Bốn bài giảng mỹ học, Trần Đình Sử và Lê Tấm dịch, Nxb ĐHQG Hà Nội ;WillDurant (1971),

12. Lịch sử văn minh Ấn Độ, Nguyễn Hiến Lê dịch, Nxb Lá Bối.

	
	
	Các môn học tự chọn
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	Lịch sử văn minh Thế giới
	2
	Tài liệu chính
1. Almanch (1995), Những nền văn minh thế giới, NXB Văn 
       hóa Thông tin, Hà Nội;
2. Đỗ Đình Hằng (2007), Những nền văn minh rực rỡ cổ xưa, NXB QĐND.
Tài liệu tham khảo 
1. Will Durant (1975), Lịch sử văn minh Ai Cập, NXB Phục Hưng, Sài Gòn;
2. Carane Briton, John.B. Chrstopher, Robert Lee Wlff (1994), Văn minh phương Tây, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội;
3. Trần Quốc Vượng (1996), Văn hóa học đại cương, NXB Khoa học xã hội.
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	Lịch sử triết học 1
	2
	Tài liệu chính

1. Chương trình chi tiết của khoa GD Đại cương trường ĐHSP nghệ thuật TW.
2. Nguyễn Hữu Vui, Lịch sử Triết học Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.
Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Bá Dương, Hỏi và đáp Lịch sử triết học, Nhà xuất bản Chính trị - Hành  chính, Hà Nội, 2009.

	18
	
	Lịch sử triết học 2
	2
	Tài liệu chính

1. Chương trình chi tiết của khoa GD Đại cương trường ĐHSP nghệ thuật TW.
2. Nguyễn Hữu Vui, Lịch sử Triết học Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.
Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Bá Dương, Hỏi và đáp Lịch sử triết học, Nhà xuất bản Chính trị - Hành  chính, Hà Nội, 2009.
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	Tâm lý học đại cương
	2
	Tài liệu chính

1. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn Tâm lí học đại c​ương,  Nhà xuất bản Giáo dục, 2000;
2. Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên), Trần Trọng Thuỷ, Tâm lí học đại c​ương,  Nhà xuất bản ĐHSP;

3. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Trần Trọng Thuỷ, Nguyễn Quang Uẩn, Tâm lý học,  Vụ Đào tạo - Bồi dư​ỡng, Bộ Giáo dục, 1989;

4. Nguyễn Xuân Thức (chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn,  Nguyễn Văn Thạc, Trần Quốc Thành, Hoàng Anh, Lê Thị Bừng, Vũ Kim Thanh, Nguyễn Kim Quý, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Đức Sơn, Giáo trình Tâm lí học đại c​ương, NxB ĐHSP, 2007.

Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn, Tâm lý học, NxB Giáo dục, 1991;
2. Nguyễn Quang Uẩn, (Chủ biên), Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành, Tâm lí học đại c​ương, NxB Giáo dục, 1996;
3. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên),  Nguyễn Quang Uẩn,  Lê Ngọc Lan Tâm lí học (giáo trình đào tạo GV tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2),  NxB Giáo dục, 1998;
4. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Ngô Công Hoàn, Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Quan Uẩn, Bài tập thực hành Tâm lí học,  Nhà xuất bản Giáo dục, 1990.
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	Tâm lý học nghệ thuật
	2
	Tài  liệu chính  

1. Huỳnh Văn Sơn, Tâm lý học sáng tạo NXB Giáo dục,2009
2. Phạm Thành Nghị, Giáo trình tâm lý học sáng tạo, NXB ĐHQG Hà Nội, 2012.
TL tham khảo

1. Nguyễn Quang Uẩn, (Chủ biên), Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành, Tâm lí học đại c​ương, NxB Giáo dục, 1996;
2. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên),  Nguyễn Quang Uẩn,  Lê Ngọc Lan Tâm lí học (giáo trình đào tạo GV tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2),  NxB Giáo dục, 1998;

	III
	Khối kiến thức cơ sở ngành (M3)
	38
	

	
	Các môn bắt buộc
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	Luật xa gần
	2
	 Tài liệu chính
1. Giáo trình Luật xa gần  - Khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tài liệu tham khảo 
1. Đặng Xuân Cường, Luật xa gần, Dự án đào tạo giảng viên THCS, NxB ĐHSP, 2003;

2. Phạm Công Thành,  Luật xa gần,  NxB Văn hóa, 1982;
3. Trần Tiểu Lâm, Đặng Xuân Cường, Luật xa gần và Giải phẫu tạo hình, NxB Giáo dục, 1982 .
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	Giải phẫu tạo hình
	2
	Tài liệu chính
1. Chương trình của khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;
2. Giáo trình Giải phẫu tạo hình, Khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật TW.
Tài liệu tham khảo 
1. Giải phẫu tạo hình”, dự án đào tạo GV THCS - Đinh Tiến Hiếu, nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2003;
2. Nguyễn Minh Đàng - Triệu Khắc Lễ - Giáo trình Giải phẫu tạo hình, trường CĐSP Nhạc Họa TW, 1996;
3. Trần Tiểu Lâm - Đặng Xuân Cường - Luật xa gần và Giải phẫu tạo hình, Nhà xuất bản Giáo dục, 1988;
4. Lương Xuân Nhị - Giải phẫu tạo hình, Nhà xuất bản Văn hóa, 2002;
5. Anatomy For the Artist (Drawing anh text by Jeno Barsay - Corvina Budapest), 1986;
6. Anatomy For the Artist Art - Rotnic 2005.
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	Hình họa 1
	2
	Tài liệu chính
1. Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Giáo trình Hình họa 1,2,3,4 hệ đại học, 2012

Tài liệu tham khảo
1. Triệu khắc Lễ (Chủ biên), Giáo trình hình họa, Dự án Đào tạo giáo viên THCS-LOAN-VIE(SF), NXB Đại học sư phạm, 2004.

2. Nguyễn Ngọc Dũng,  Học vẽ ngư​ời,  NXB Mỹ thuật, 1999

3. Th.s Đinh Tiến Hiếu (Chủ biên) Giáo trình giải phẫu tạo hình Dự án Đào tạo giáo viên THCS – LOAN-VIE(SF), NxB Đại học sư phạm, 2004.

4. Nguyễn Văn Tỵ, Tự học vẽ hình họa căn bản,  NXB Văn hóa Thông tin, 2004.
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	Hình họa 2
	2
	Tài liệu chính
1. Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Giáo trình Hình họa 1,2,3,4 hệ đại học, 2012

Tài liệu tham khảo:

1. Triệu khắc Lễ (Chủ biên), Giáo trình hình họa, Dự án Đào tạo giáo viên THCS-LOAN-VIE(SF), NXB Đại học sư phạm, 2004;
2. Nguyễn Ngọc Dũng,  Học vẽ ngư​ời.  NXB Mỹ thuật, 1999;
3. Th.s Đinh Tiến Hiếu (Chủ biên), Giáo trình giải phẫu tạo hình, Dự án Đào tạo giáo viên THCS – LOAN-VIE(SF) - NxB Đại học Sư phạm, 2004;
4. Nguyễn Văn Tỵ, Tự học vẽ hình họa căn bản, NXB Văn hóa Thông tin, 2004.
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	Hình họa 3
	2
	Tài liệu chính
1. Trường ĐHSP Nghệ thuật TW- Giáo trình Hình họa 1,2,3,4 hệ đại học, 2012.
Tài liệu tham khảo:

1. Triệu khắc Lễ (Chủ biên), Giáo trình hình họa, Dự án Đào tạo giáo viên THCS-LOAN-VIE(SF), NXB Đại học sư phạm, 2004.

2. Nguyễn Ngọc Dũng, Học vẽ ngư​ời.  NXB Mỹ thuật, 1999
3. Th.s Đinh Tiến Hiếu (Chủ biên), Giáo trình giải phẫu tạo hình Dự án Đào tạo giáo viên THCS – LOAN-VIE(SF), NXB Đại học sư phạm, 2004.

4. Nguyễn Văn Tỵ, Tự học vẽ hình họa căn bản, NXB Văn hóa Thông tin, 2004.
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	Hình họa nghiên cứu màu nước
	2
	Tài liệu chính

1. Theo chương trình của khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng - Bộ môn TK Đồ họa - Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ VH-TT và DL.Tuyển tập Triển lãm tranh Lụa toàn quốc 2007.
2. Tuyển tập tranh Họa sỹ Nguyễn Phan Chánh  

3. Lê Thanh Đức, “Mĩ thuật Trung Hoa”, NXB Mĩ thuật, 2001.

4. Kỹ thuật vẽ màu nước của tác giả Trung Quốc.
5. Nhiều tác giả, “Tranh lụa Việt Nam”, NXB Mĩ thuật, 19971.Nguyễn Thụ- Kỹ thuật vẽ tranh lụa Việt nam- trường ĐHMT Hà nội Tài liệu Trường ĐHMT Hà nội, 1995.

6. Nhiều tác giả -Tranh lụa Việt Nam - NXB Mỹ thuật, 1997.
7. Quang Phòng, “Các họa sĩ trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương”, NXB Mĩ thuật Hà Nội, 1998.
8. David Sanmigueb, Học vẽ tranh màu nước, NXB Mỹ thuật. 1998.
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	Vẽ kỹ thuật
	2
	Tài liệu chính 

1. Chương trình chi tiết của Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tài liệu tham khảo 

1. KTS .TS Trần Trọng Chi, Lược sử kiến trúc thế giới, NXB Xây dựng, 2003.

2. Lª Nguyªn Ninh, TrÇn Thị Hoa Gi¸o tr×nh VÏ kü thuËt, NXB Gi¸o dôc, 2004.

3. TrÇn H÷u QuÕ, VÏ kü thuËt c¬ khÝ, NXB Gi¸o Dôc

4. GS. HS TrÇn Văn T©m, Gi¸o tr×nh vÏ mü thuËt b»ng bót s¾t, §¹i häc §µ N½ng, Tr­êng §¹i häc B¸ch khoa.
5. PGS. Chu Quang Trø, KiÕn tróc truyÒn thèng d©n gian ViÖt Nam, Nxb Mü thuËt, 2003.
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	Chữ cơ bản
	2
	Tài liệu chính
1. Chương trình chi tiết của Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2. Đề cương  bài giảng - Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tài liệu tham khảo 
1. Tìm hiểu chữ in gốc La Tinh, Nguyễn Viết Châu, NXB VH,1974.

2. Kỹ thuật Chữ, Nguyễn Ngọc Sơn, NXB VHTT,1995.

3. Chữ và phương pháp trình bày, Nhật Lệ, NXB QĐND, 1987.

4. Digital typograpy Text &History of Text, HAPH,1972.
5. Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Ngọc Tới, Giáo trình Trang trí, NXB Giáo dục, 1998.

6. Nguyễn Duy Lẫm, Biểu trưng, NXB Mỹ thuật, 1997.

7. Đặng Thị Bích Ngân, Mẫu chữ gốc La tinh, NXB Văn hóa thông tin, 2001.

8. Tố Nguyên(dịch), Thiết kế logo nhãn hiệu bảng hiệu theo tập quán Việt Nam và Phương Đông, NXB Mỹ thuật, 1998.

9. Minh Trung, Nghệ thuật viết chữ đẹp, NXB Phương Đông, 2005.
10. Thiên Thanh, Đức Đạt, Đức Cường, Kim Khánh, Nghệ thuật viết chữ đẹp, NXB Đà Nẵng, 2005.
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	Cơ sở tạo hình 1
	2
	Tài liệu chính 
1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo
1. Cơ sở tạo hình trên mặt phẳng và khối, Trường ĐH MTCN, 2007.

2. Frick, Phương pháp luận Design, ĐH MTCN Halle, Đức , 1982;
3. Lê Huy Văn , Trần Từ Thành, Cơ sở tạo hình, NXB Mỹ thuật, 2006.
4. Lê Huy Văn, Cơ sở và phương pháp luận design, NXB Xây dựng, 2003.
5. Nguyễn Hồng Hưng, Nguyên lý Design thị giác, NXB ĐHQG TP HCM, 2012.
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	Cơ sở tạo hình 2
	2
	Tài liệu chính
1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng,  Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo:
1. Cơ sở tạo hình trên mặt phẳng và khối, Trường ĐH MTCN, 2007.
2. Frick, Phương pháp luận Design, ĐH MTCN Halle, Đức , 1982.
3. Lê Huy Văn, Trần Từ Thành, Cơ sở tạo hình, NXB Mỹ thuật, 2006.
4. Lê Huy Văn, Cơ sở và phương pháp luận design, NXB Xây dựng, 2003.
5. Nguyễn Hồng Hưng, Nguyên lý Design thị giác, NXDB ĐHQG TP HCM, 2012.
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	Nguyên lý thị giác 
	2
	Tài liệu chính
1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2. Đề cương bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tài liệu tham khảo:
1. Cơ sở tạo hình trên mặt phẳng và khối, Trường ĐH MTCN, 2007.
2. Frick, Phương pháp luận Design, ĐH MTCN Halle, Đức , 1982;
3. Lê Huy Văn , Trần Từ Thành , Cơ sở tạo hình, NXB Mỹ thuật, 2006.
4. Lê Huy Văn, Cơ sở và phương pháp luận design, NXB Xây dựng, 2003;
5. Nguyễn Hồng Hưng, Nguyên lý Design thị giác, NXB ĐHQG TP HCM, 2012.
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	Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng
	2
	Tài liệu chính

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng,  Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo 
1. Lịch sử Design , Lê Huy Văn,Trần văn Bình,NXB Xây dựng, 2003.
2. Cơ sở phương pháp luận Design, Lê Huy Văn, NXB Xây dựng,2003.

3. Đặng Bích Ngân ( 2004) Từ điển thuật ngữ Mỹ thuật phổ thông – NXB - GD.

4. Nguyên lý Design thị giác, Nguyễn Hồng Hưng, NXB ĐHQG TP HCM, 2012.
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	Hình họa chuyên ngành 1
	3
	 Tài liệu chính 
1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương
2. Đề cương bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo:
1. Triệu Khắc Lễ (Chủ biên), Giáo trình hình họa, Dự án Đào tạo giáo viên THCS-LOAN-VIE(SF)- NXB Đại học sư phạm, 2004.
2. Nguyễn Ngọc Dũng, Học vẽ ngư​ời,  NXB Mỹ thuật, 1999.
3. Th.s Đinh Tiến Hiếu (Chủ biên), Giáo trình giải phẫu tạo hình, Dự án Đào tạo giáo viên THCS – LOAN-VIE(SF),  NXB Đại học sư phạm, 2004.

4. Nguyễn Văn Tỵ, Tự học vẽ hình họa căn bản, NXB Văn hóa thông tin, 2004.
5. Nguyễn Trân, Nghệ thuật đồ họa, NXB Mỹ thuật Hà Nội 1995.
6. Vương Hoàng Lực, Nguyên lý Hội họa đen trắng, NXB Mỹ thuật, 2007.

	34
	
	Hình họa chuyên ngành 2
	3
	Tài liệu chính 

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

2. Đề cương  bài giảng,  Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo:

1. Triệu khắc Lễ (Chủ biên), Giáo trình hình họa – Dự án Đào tạo giáo viên THCS-LOAN-VIE(SF)- NXB Đại học sư phạm, 2004.

2. Nguyễn Ngọc Dũng - Học vẽ ngư​ời.  NXB Mỹ thuật, 1999.
3. Th.s Đinh Tiến Hiếu (Chủ biên) Giáo trình giải phẫu tạo hình Dự án Đào tạo giáo viên THCS – LOAN-VIE(SF) - NXB Đại học sư phạm, 2004.

4. Nguyễn Văn Tỵ - Tự học vẽ hình họa căn bản - NXB Văn hóa thông tin, 2004.
5. Nguyễn Trân , Nghệ thuật đồ họa, NXB Mỹ thuật Hà Nội 1995.
6. Vương Hoàng Lực, Nguyên lý Hội họa đen trắng, NXB Mỹ thuật, 2007.

7. Vẽ truyện tranh - Gương mặt cảm xúc, NXB Thời đại, 2009.

8. Vẽ truyện tranh - KT phác họa nhân vật và viết kịch bản, NXB Thời đại, 2009.

	 Các môn học tự chọn
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	Lịch sử Mỹ thuật Thế giới
	2
	Tài liệu chính
1. Theo chương trình của khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2. Giáo trình Lịch sử Mỹ thuật thế giới  -  Bộ môn Lý luận Mỹ thuật - Khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Trân, Giáo trình Lịch sử Mỹ thuật thế giới, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – 2001.
2. Phạm Thị Chỉnh, Lịch sử Mỹ thuật thế giới, NXB Đại học sư phạm, 2010.
3. Vũ Dương Ninh, Lịch sử Văn minh thế giới, NXB Giáo dục, 2008.
4. Tủ sách kiến thức thế hệ mới, Ai cập cổ đại, NXB Văn hóa thông tin, 2003;
5. Đinh Ninh, LS Nghệ thuật phương Tây, NXB Đại học  Bắc Kinh,  2004.
6. Đỗ Văn Khang, Nghệ thuật học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004.
7. Phạm Cao Hoàn - Hội họa Phục Hưng, NXB Văn hóa thông tin, 2004.
Tủ sách mỹ thuật phổ thông.
Tài liệu chính
1. Theo chương trình của khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

2. Giáo trình Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam -  Bộ môn Lý luận Mỹ thuật - Khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo
1. Phạm Thị Chỉnh, Giáo trình Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam, NXB ĐH Sư phạm, 2003

2. Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng- Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam - NXB văn hóa thông tin;
3. Nguyễn Phi Hoanh, Lược sử Mỹ thuật Việt Nam,  NxB Mỹ thuật - 2000 .

4. Chu Quang Trứ,  Mỹ thuật Lý - Trần,  NXB Văn hóa. 2009.
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	Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam
	2
	Tài liệu chính
3. Theo chương trình của khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

4. Giáo trình Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam -  Bộ môn Lý luận Mỹ thuật - Khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo
5. Phạm Thị Chỉnh, Giáo trình Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam, NXB ĐH Sư phạm, 2003

6. Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam , NXB văn hóa thông tin;
7. Nguyễn Phi Hoanh, Lược sử Mỹ thuật Việt Nam,  NxB Mỹ thuật - 2000 .

8. Chu Quang Trứ,  Mỹ thuật Lý - Trần,  NXB Văn hóa. 2009.
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	Mỹ thuật học
	2
	Tài liệu chính
1. Theo chương trình của khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;
2. Giáo trình Mỹ thuật học - Nguyễn Thị Hồng Thư - Khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Quân, Tiếng nói của hình và sắc, NXB Mỹ thuật 1998;
2. Nguyễn Quân, Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX,  NXB Tri Thức 2010.
3. Nguyễn Quân, Con mắt nhìn cái đẹp, NXB Mỹ thuật 2002.
4. Nguyễn Trân, Nghệ thuật đồ họa, NXB Mỹ thuật Hà Nội 1995.
5. Nguyễn Trân, Thể loại hội họa, NXB Mỹ thuật Hà Nội, 2004.
6. Nguyễn Đức Cường, Kỹ thuật sơn mài, NXB MT MT.2004.
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	Thẩm mỹ công nghiệp
	2
	Tài liệu bắt buộc 

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng,  Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo 
1. Lê Huy Văn,Trần văn Bình, Lịch sử Design, NXB Xây dựng, 2003;
2. Lê Huy Văn, Cơ sở phương pháp luận Design, NXB Xây dựng, 2003.
3. Đặng Bích Ngân, Từ điển thuật ngữ Mỹ thuật phổ thông, NXB Giáo dục, 2004.

4. Nguyễn Hồng Hưng , Nguyên lý Design thị giác, NXB ĐHQG TP HCM, 2012.
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	Marketing Design
	2
	Tài liệu chính 

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo:

1. Philip Kotler, Thiết kế một số chiến lược Marketing điển hình.
2. J Conrad levinson, Marketing du kích trong 30 ngày.
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	Vật liệu và công nghệ  in
	2
	Tài liệu chính 
1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Gia Bình, In lưới và khả năng ứng dụng, ĐTNCKH- MTCN, 2004.
2. Đặng Bích Ngân, Từ điển thuật ngữ Mỹ thuật phổ thông – NXB – GD;  2004.
3. Cẩm nang thực hành in,A.D. Hughes &H.VG Moris, Chronicle USA,2008.
4. Nguyễn Phi Oanh, Mỹ thuật Việt Nam - NXB Tp Hồ Chí Minh, 1984.
5. Nguyễn Quân, Con mắt nhìn cái đẹp – NXB – MT, 2004.
6. Nguyễn Trân, Nghệ thuật đồ họa - NXB Mỹ Thuật, 1995.

7. Chu Quang Trứ, Tranh dân gian Việt Nam - NXB Văn Hóa, 1984.

	41
	
	Cơ sở tạo khối không gian
	2
	Tài liệu chính
1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo 
1. Cơ sở tạo hình trên mặt phẳng và khối, Trường ĐH MTCN, 2007.
2. Frick, Phương pháp luận Design,  ĐH MTCN Halle, Đức, 1982.
3. Lê Huy Văn, Trần Từ Thành, Cơ sở tạo hình, NXB Mỹ thuật, 2006.
4. Lê Huy Văn, Cơ sở và phương pháp luận design, NXB Xây dựng, 2003.
5. Nguyễn Hồng Hưng, Nguyên lý Design thị giác, NXB ĐHQG TPHCM, 2012.
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	Hình họa nghiên cứu hình thể tĩnh
	2
	Tài liệu chính

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo
1. Triệu khắc Lễ (Chủ biên), Giáo trình hình họa, Dự án Đào tạo giáo viên THCS-LOAN-VIE(SF), NXB Đại học sư phạm, 2004;
2. Nguyễn Ngọc Dũng - Học vẽ ngư​ời.  NXB Mỹ thuật, 1999.
3. Th.s Đinh Tiến Hiếu (Chủ biên) Giáo trình giải phẫu tạo hình Dự án Đào tạo giáo viên THCS – LOAN-VIE(SF), NXB Đại học sư phạm, 2004.
4. Nguyễn Văn Tỵ - Tự học vẽ hình họa căn bản - NXB Văn hóa thông tin, 2004.
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	Hình họa nghiên cứu hình thể động
	2
	Tài liệu chính  

1. Bộ môn TKĐH khoa VHNT Chương trình chi tiết, Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, Đề cương  bài giảng, Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo: 
1. Triệu khắc Lễ (Chủ biên), Giáo trình hình họa, Dự án Đào tạo giáo viên THCS-LOAN-VIE(SF)- NXB Đại học sư phạm, 2004.

2. Nguyễn Ngọc Dũng - Học vẽ ngư​ời.  NXB Mỹ thuật, 1999.
3. Th.s Đinh Tiến Hiếu (Chủ biên) Giáo trình giải phẫu tạo hình Dự án Đào tạo giáo viên THCS – LOAN-VIE(SF),  NXB Đại học sư phạm, 2004.

4. Nguyễn Văn Tỵ, Tự học vẽ hình họa căn bản, NXB Văn hóa thông tin, 2004.
5. Vẽ truyện tranh - Gương mặt cảm xúc, NXB Thời đại, 2009.

6. Vẽ truyện tranh - KT phác họa nhân vật và viết kịch bản, NXB Thời đại, 2009.
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	Ký họa
	2
	Tài liệu chính 

1. Chương trình chi tiết, bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

2. Nguyễn Lăng Bình, Ký họa (Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở), NXB Đại học Sư phạm, 2004.

Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Ngọc Dũng, Học vẽ người, NXB Văn hóa – Thông tin, 1994.

2. Tạ Phương Thảo, Nguyễn Lăng Bình, Ký họa và bố cục, NXB Giáo dục, 2000.

3. Phạm Viết Song, Tự học vẽ, NXB Giáo dục, 1998.

4. Huỳnh Phạm Hương Trang, Bí quyết vẽ ký họa, NXB Myc thuật, 1996.
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	Nghệ thuật nhiếp ảnh
	2
	Tài liệu chính 

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Huy Hoàng , Nghệ thuật của khoảnh khắc, NXB QĐND, 2010.
2. Bùi Minh Sơn, Căn bản  kỹ thuật nhiếp ảnh, NXB Thời đại, 2010.
3. Đỗ Quốc Ân, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, NXB Văn hóa, 2012
4. Tạp chí NT Nhiếp ảnh (Hội NSNA Việt Nam).

5. Web site: www.nvphoto.net, www.photo.vn, www.vapa.org.vn.
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	Đồ họa ảnh
	2
	Tài liệu chính 

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Huy Hoàng , Nghệ thuật của khoảnh khắc, NXB QĐND.

2. Bùi Minh Sơn, Căn bản  kỹ thuật nhiếp ảnh, NXB Thời đại, 2010.
6. Đỗ Quốc Ân, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, NXB Văn hóa, 2012
7. Tạp chí NT Nhiếp ảnh (Hội NSNA Việt Nam.

3. Web site: www.nvphoto.net, www.photo.vn, www.vapa.org.vn
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	Nghệ thuật chữ
	2
	Tài liệu chính 

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Viết Châu, Tìm hiểu chữ in gốc La Tinh, NXB VH, 1974.
2. Phạm Ngọc Tới, Giáo trình Trang trí II hệ CĐSP, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2004.
3. Nhiều tác giả, Giáo trình chữ cơ bản, Khoa Mỹ thuật cơ sở. Trường ĐH  Mỹ thuật công nghiệp;
4. Nguyễn Ngọc Sơn, Kỹ thuật Chữ,  NXB VHTT, 1995.
5. Nhật Lệ, Chữ & phương pháp trình bày,  NXBQĐND, 1987.

6. Nguyễn Duy Lẫm, Biểu trưng, NXB Mỹ thuật, 2000.

7. Công nghệ quảng cáo, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội – 1994;
8. Nghệ thuật trang trí bao bì và quảng cáo; NXB Khoa học Kỹ thuật.
9. Những sản phẩm đã được ứng dụng ở thực tế tiêu dùng.
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	Tin học chuyên ngành 1 (Corel Draw) 
	3
	Tài liệu chính

1. Chương trình chi tiết,  Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tài liệu tham khảo
1. Trí Việt - Hà Thành, Tự học corel draw x3-NXB Văn hóa thông tin Hà Thành- 2010.

2. Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Giáo trình Corel Draw 12  và  Adobe Photoshop CS2 hệ đại học, 2012.
3. CorelDraw7,8,9... , NXB Trẻ, 1999.
4. 20 bài thực hành CorelDraw,  NXB lao động, 2001.
5. Tự học CorelDraw,  NXB Lao động Xă hội, 2012.
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	Tin học chuyên ngành 2 (Adobe Photoshop)
	3
	Tài liệu bắt buộc:
1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;
2. Đề cương  bài giảng,  Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo: 

1. Nhật Minh - Hà Thành, Tự học Adobe photoshop CS2, NXB Hồng Bàng, 2010.
2. Nguyễn Hoài Phong, Adobe photoshop CS2 pro, NXB Từ điển bách khoa, 2000.

3. Phan Thanh Hậu, Phan Hùng Sĩ và nhóm tin học thực dụng, Thủ thuật và kỹ thuật thâm nhập photoshop CS4, NXB Hồng Đức, 2010.
4. PhotoShop 7.0, 8.0..., Sách tổng hợp và biên dịch do, NXB thống kê và phát hành.
5. Phạm Quang Huy (biên soạn), Mẫu chữ đẹp với photoShop, NXB Thống kê phát hành, 2009.
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	Tin học chuyên ngành 3 (Indesign)
	3
	Tài liệu chính 

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo:
1. Thiết kế, tạo mẫu và dàn trang, Design & Layout tập 1 và 2, NXB Trẻ, 2010
2. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng có liên quan;
3. Các đĩa CD-ROM hướng dẫn...
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	Sáng tác thiết kế 1
	3
	Tài liệu chính 

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Trang trí - đào tạo giáo viên Mĩ thuật hệ CĐSP + ĐHSP.
2. Nguyễn Duy Lẫm; Đặng Thị Bích Ngân, Màu sắc và phương pháp vẽ màu, NXB Văn hoá Thông tin ,2001.
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	Sáng tác thiết kế 2
	3
	Tài liệu chính
1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Trang trí - đào tạo giáo viên Mĩ thuật hệ CĐSP + ĐHSP.
2. Vương Hoàng Lực, Nguyên lý Hội họa đen trắng, NXB Mỹ thuật, 2007.
3. Lê Huy Văn, Trần Từ Thành, Cơ sở tạo hình, NXB Mỹ thuật, 2006.
4. Cơ sở tạo hình trên mặt phẳng và khối - Trường ĐHMTCN, 2007.
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	Sáng tác thiết kế 3
	3
	Tài liệu chính
1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo
1. Tranh kh¾c gç ViÖt Nam, NXB Mü thuËt, Hµ Néi, 1998.
2. NguyÔn Sinh Kung Gi¸o tr×nh tranh Kh¾c gç, 2005.
3. Tµi liÖu c¸c lo¹i tranh kh¾c (nguån: th­ viÖn)
4. Vương Hoàng Lực, NL hội họa đen trắng, NXB MT,1998.
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	Sáng tác thiết kế 4
	3
	Tài liệu chính

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo 
1. Giáo trình Trang trí - đào tạo giáo viên Mĩ thuật hệ CĐSP + ĐHSP; 2008.
2. Vương Hoàng Lực, Nguyên lý Hội họa đen trắng, NXB Mỹ thuật, 2007. 

3. Lê Huy Văn, Trần Từ Thành, Cơ sở tạo hình, NXB Mỹ thuật, 2006.

4. Cơ sở tạo hình trên mặt phẳng và khối - Trường ĐHMTCN, 2007
5. NguyÔn Duy LÉm; §Æng ThÞ BÝch Ng©n, Mµu s¾c vµ ph­¬ng ph¸p vÏ mµu, NXB V¨n ho¸ Th«ng tin , 2001.
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	Sáng tác thiết kế 5
	4
	Tài liệu chính

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng, Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo: 
1. Công nghệ quảng cáo, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội – 1994.
2. Nghệ thuật trang trí bao bì và quảng cáo; Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.
3. Những sản phẩm đã được ứng dụng ở thực tế tiêu dùng;
4. Sách thiết kế đồ họa (thư viện trường).  

5. Những thiết kế được đánh giá cao và tài liệu in ấn.
6. Các số Tạp chí về thiết kế đồ họa: Computer Graphic World Magazine.
7. Trang Web về thiết kế đồ họa: www.CGW.com  bwww.blackpencil.com; computerart.co.uk ; 222design.com graphicvnfx.net ; illustrationwork.com .
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	Sáng tác thiết kế 6
	4
	Tài liệu chính
1. Chương trình chi tiết,  Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng,  Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo:
1. Những sản phẩm đã được ứng dụng ở thực tế tiêu dùng.

2. Sách thiết kế đồ họa tại thư viện trường.
3. Những thiết kế được đánh giá cao và tài liệu in ấn.
4. Nghệ thuật trang trí bao bì và quảng cáo, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2000.

5. Nguyễn Duy Lẫm, Biểu trưng, NXB Mỹ thuật, 2000.

6. Henry Wolf, Visual Thinking methods for making images memorable, NXB Rizzoli international Publication INC, New York, 1988.
7. Asian art news, Asian art Press Ltd, HongKong, 2007.

8. Tạp chí thiết kế đồ họa(các số): Computer Graphic World Magazine.

	                     Các môn học tự chọn
	10/16
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	Phần mềm Illustrator
	2
	Tài liệu chính 

1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng,  Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo:
1. Illustractor CS3, Sách tổng hợp và biên dịch, NXB Thống kê, 2012. 
2. Phạm Quang Huy (biên soạn), Mẫu chữ đẹp với Illustractor,  NXB Thống kê 2010.
3. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

4. Các đĩa CD-ROM hướng dẫn học ...
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	Phần mền Macromedia Flash
	2
	Tài liệu chính
1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;
2. Đề cương  bài giảng,  Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo:
1. Gi¸o tr×nh MACROMEDIA FLASH; 

2. MACROMEDIA FLASH ... NXB Trẻ 2010
3. 20 bài thực hành MACROMEDIA FLASH.
4. Tự học MACROMEDIA FLASH,  NXB Lao động xã hội, 2009.
5. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm có liên quan.
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	Phần mềm Autodesk 3Ds Max
	2
	Tài liệu chính 
1. Chương trình chi tiết, Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương;
2. Đề cương  bài giảng,  Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo
1. Thủ thuật dựng hình trong 3DMax 2009, KTS. Ngọc Lê, NXB Văn hóa Thông tin, 2011.

2. Tự học 3DMax  2009, KTS. Ngọc Lê, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2010.

3. Hướng dẫn cách làm chuyển động trên 3DMax, Ks. Ngọc Lê, NXB Thời Đại, 2011.

4. Sổ tay học nhanh cách sử dụng ánh sáng trong 3DMax, Ks. Thành Lê, NXB Văn hóa Thông tin, 2011.
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	Thiết kế bộ ấn phẩm Văn hóa và xuất bản phẩm.
	2
	Tài liệu chính

1. Chương trình chi tiết của Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2. Đề cương  bài giảng - Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tài liệu tham khảo  
1. Vẽ truyện tranh - Gương mặt cảm xúc, NXB Thời đại, 2009.

2. Vẽ truyện tranh - KT phác họa nhân vật và viết kịch bản, NXB Thời đại, 2009.

3. Vẽ truyện tranh - Phối cảnh trong truyện tranh, NXB Thời đại, 2009.

4. Vẽ truyện tranh - Vẽ cơ thể người dựa trên giải phẫu học, NXB Thời đại, 2009.

5. Những sản phẩm đã được ứng dụng ở thực tế tiêu dùng :

 - Tô Hoài ; Chuyện ngày xưa, nhà xuất bản Kim Đồng ; 2009.

 - Tô Hoài ; Dế mèn phiêu lưu ký ; nhà xuất bản Kim Đồng ; 2007.

 - Minh Kiên, Minh Trang, Đoàn Doãn (biên dịch) ; Thần thoại Hy Lạp ; nhà xuất bản Dân Trí ; 2011.

 - Nhiều tác giả ; Bộ truyện Tranh truyện lịch sử Việt Nam  nhà xuất bản Kim Đồng ; 2010.

6. Nhiều tác giả ; Bộ truyện Các vị vua Hiền ; nhà xuất bản Kim Đồng; 2011.

7. Nicolai Noxov, chuyện phiêu lưu của Mít đặc ; nhà xuất bản Cầu Vồng Mátxcơva; 1986,  ISBN 5-001D46-2.

8. Fujiko.F. Fuijio, Doremon ; nhà xuất bản Kim Đồng, 2010.

9. Alessandro Ferrari, Emilio Urbano, Manuella Razzi; Brave(quả cảm); Disney Pixar, nhà xuất bản Kim Đồng, 2012.

10. Thí Trọng Việt và công ty mỹ thuật thiếu nhi Quảng Châu; Những tác phẩm kinh điển Tây Du Ký ; nhà xuất bản Mỹ Thuật, 2010.

11. P.Christin, J.C.Mezieres ; World without Stars ; nhà xuất bản Dargaud, Mỹ, 1984, ISBN 2-205-06573-4.

12. De Groot, Turk ; Leonardo who is this guy anyway ?; nhà xuất bản Dargaud, Mỹ,1984; ISBN 2-205-06580.
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	Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm thương mại
	2
	Tài liệu chính

1. Chương trình chi tiết của Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng - Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo  
1. Những sản phẩm đã được ứng dụng ở thực tế tiêu dùng.

2. Sách thiết kế đồ họa tại thư viện trường.
3. Những thiết kế được đánh giá cao và tài liệu in ấn:

4. Các thể loại ấn phẩm, báo, tạp chí, tạp san, sách truyện.

5. Henry Wolf, Visual Thinking methods for making images memorable, NXB Rizzoli international Publication INC, New York, 1988.

6. Design Impact Comtemporary HongKong, 2009.

7. Tạp chí thiết kế đồ họa: Computer Graphic World Magazine,2012.

8. Trang Web về thiết kế đồ họa: CGW.com ; blackpencil.com ; computerart.co.uk ; 222design.com; graphicvnfx.net; illustrationwork.com.
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	Thiết kế quảng cáo sự kiện 1 
(Văn hóa)
	2
	Tài liệu chính 
1. Chương trình chi tiết của Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Đề cương  bài giảng - Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Tài liệu tham khảo  
1. Cách sử dụng các ứng dụng của đồ họa trong thiết kế, NXB Thanh niên.

2. Graphic Design for 21ST Century,Nhiều tác giả, Taschen.

3. 1000 Graphic element,Wilson Harver,New York, 2003.

4. Nghệ thuật quảng cáo,Armand Dyan,NXB Thế giới, 2001.
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	Thiết kế quảng cáo sự kiện 2 (Thương mại)
	2
	Tài liệu chính 
1. Chương trình chi tiết của Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2. Đề cương  bài giảng - Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tài liệu tham khảo  
1. Cách sử dụng các ứng dụng của đồ họa trong thiết kế,NXB Thanh niên.

2. Graphic Design for 21ST Century,Nhiều tác giả, Taschen.

3. 1000 Graphic element,Wilson Harver,New York, 2003.

4. Nghệ thuật quảng cáo,Armand Dyan,NXB Thế giới, 2001.
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	Thiết kế quảng cáo động
	2
	Tài liệu chính 
1. Chương trình chi tiết của Bộ môn TKĐH khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2. Đề cương  bài giảng - Bộ môn TKĐH Khoa VHNT, trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tài liệu tham khảo  
1. Cách sử dụng các ứng dụng của đồ họa trong thiết kế,NXB Thanh niên.

2. Graphic Design for 21ST Century, Nhiều tác giả, Taschen.

3. 1000 Graphic element,Wilson Harver,New York, 2003.

4. Nghệ thuật quảng cáo,Armand Dyan,NXB Thế giới, 2001.

5. Póster- Art: Innovation in Poster design, Charlotte River,Roto Vision, 2007.

	VI. Khối kiến thức thực tế, thực tập và tốt nghiệp (M5)
	33
	

	 Kiến thức thực tế, thực tập nghề nghiệp  bắt buộc
	13
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	Thực tế thực tập 1
	2
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	Thực tế thực tập 2
	2
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	Thực tế thực tập 3
	3
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	Thực tập tiền tốt nghiệp
	2
	

	69
	
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	

	Khối kiến thức tốt nghiệp
	20
	

	70
	
	Đố án tốt nghiệp
	20
	

	
	
	Tổng cộng
	150
	


4. Đội ngũ giảng viên

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I. Khối kiến thức chung (M1)
	21
	
	
	
	

	1
	
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1
	2
	Phạm Ngọc Anh

Nguyễn Thị Huyền

Đinh Văn Hoàng

Đỗ Việt Hùng
	ThS
ThS
ThS
ThS
	CNXHKH

KT-CT MLN
Triết họcMLN

KT-CT MLN
	ĐHSPNTTW

	2
	
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2
	3
	Phạm Ngọc Anh

Nguyễn Thị Huyền
Đinh Văn Hoàng

Đỗ Việt Hùng
	ThS
ThS
ThS

ThS
	CNXHKH

KT-CT MLN

Triết học MLN

KT-CT MLN
	ĐHSPNTTW

	3
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	2
	Bạch Thị Lan Anh

Phạm Ngọc Anh

Mai Thanh Hồng
	TS

ThS

ThS
	KT-CT

CNXHKH

Lịch sử
	ĐHSPNTTW

	4
	
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
	3
	Bạch Thị Lan Anh

Phạm Ngọc Anh

Mai Thanh Hồng
	TS

ThS

ThS


	KT-CT

CNXHKH

Lịch sử
	ĐHSPNTTW

	5
	
	Tin học cơ sở 
	3
	Lê Mạnh Hùng
Nguyễn Khắc Huân 
Vũ Việt Hoàng
	CN
CN

CN
	CNTT
CNTT

CNTT
	ĐHSPNTTW

	6
	
	Tiếng Anh A1
	7
	Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thanh Dung

Lê Thị Hiền

Trịnh Thị Hà
	ThS
ThS
ThS
ThS
	QLGD

LL&PPDHTA

NN Anh

NN Anh
	ĐHSPNTTW

	7
	
	Tiếng Anh A2
	7
	Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thanh Dung

Lê Thị Hiền

Trịnh Thị Hà
	ThS
ThS
ThS
ThS
	QLGD

LL&PPDHTA

NN Anh

NN Anh
	ĐHSPNTTW

	8
	
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thanh Dung

Lê Thị Hiền

Trịnh Thị Hà
	ThS
ThS
ThS
ThS

	QLGD

LL&PPDHTA

NN Anh

NN Anh
	ĐHSPNTTW

	9
	
	Giáo dục thể chất 1 
	2
	Phạm Minh Tuấn

Lê Việt Hùng

Bùi Thị Huyền

Nguyễn Minh Trâm
	CN

CN

CN

CN
	GDTC

GDTC

GDTC

GDTC
	ĐHSPNTTW

	10
	
	Giáo dục thể chất 2 
	2
	Phạm Minh Tuấn

Lê Việt Hùng

Bùi Thị Huyền

Nguyễn Minh Trâm
	CN

CN

CN

CN
	GDTC

GDTC

GDTC

GDTC
	ĐHSPNTTW

	11
	
	Giáo dục quốc phòng  
	
	Trung tâm GDQP
	
	
	

	II. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực (M2)
	13
	

	II.1. Các môn học bắt buộc
	9
	

	12
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	Lương Thị Thanh Hải
Lê Thị Lệ Hương

Nguyễn Mai Hương
	ThS

ThS

ThS
	Tâm lý học 
Tâm lý học

Tâm lý học
	ĐHSPNTTW

	13
	
	Mỹ học 
	2
	Nguyễn Hồng Thư

Nguyễn Thị Đông

Nguyễn Minh Tân
	ThS 
ThS 
CN
	Văn hóa      
Lý luận MT  
Lý luận MT
	ĐHSPNTTW

	14
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	Trương T, Cẩm Vân

Nguyễn T.Thanh Mai

Dương Thu Hà

Tráng Thị Thúy
	ThS

ThS

ThS
ThS
	Văn hóa

Văn hóa

Văn hóa

Văn hóa
	ĐHSPNTTW

	15
	
	Nghệ thuật học 
	2
	Đào T. Thúy Anh

Nguyễn Hồng Thư

Nguyễn Thị Đông

Nguyễn Minh Tân
	ThS 
ThS 
ThS 
CN
	Lý luậnMT

Lý luậnMT

Lý luậnMT
	ĐHSPNTTW

	II.2
	Các môn học tự chọn
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	16
	
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	Nguyễn Thị Hồng Thư

Đào Thị Thúy Anh

Nguyễn Minh Tân
	ThS
ThS
CN
	LL&LSMT -KHGD

LL&LSMT –VHH
	ĐHSPNTTW

	17
	
	Lịch sử triết học phương Đông
	2
	Khoa GD ĐC
	
	
	ĐHSPNTTW

	18
	
	Lịch sử triết học phương Tây
	2
	Khoa GD ĐC
	
	
	ĐHSPNTTW

	19
	
	Tâm lý học đại cương 
	2
	Lê Thị Lệ Hương

Lương Thị Thanh Hải

Nguyễn Mai Hương

Nguyễn Thị Duyên

Lê Thị Hồng Nhung
	ThS
ThS
ThS
ThS
ThS
	TLH

TLH

TLH

TLH

TLH
	ĐHSPNTTW

	20
	
	Tâm lý học nghệ thuật
	2
	Lê Thị Lệ Hương

Lương Thị Thanh Hải

Nguyễn Mai Hương

Nguyễn Thị Duyên

Lê Thị Hồng Nhung
	ThS
ThS
ThS
ThS
ThS
	TLH

TLH

TLH

TLH

TLH
	ĐHSPNTTW

	III. 
	Khối kiến thức cơ sở ngành (M3)
	38
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	Các môn  học bắt buộc
	32
	
	
	
	

	21
	
	Luật xa gần
	2
	Vũ Hạnh Chi

Tống Việt Anh
	ThS

ThS
	Mỹ thuật

Mỹ thuật
	ĐHSPNTTW

	22
	
	Giải phẫu tạo hình
	2
	Đinh Tiến Hiếu

Nguyễn T. Hải Yến
	ThS

ThS
	Mỹ thuật

Mỹ thuật
	ĐHSPNTTW

	23
	
	Hình họa 1
	2
	Đinh Tiến Hiếu

Ng. Duy Quốc Tuấn

Nguyễn Thị Mỵ

Nguyễn Mai Thơ

Trương Tuấn Anh

Nguyễn Văn Đức
	ThS
ThS
ThS
ThS
ThS
ThS
	Mỹ thuật 

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Mỹ thuật
	ĐHSPNTTW

	24
	
	Hình họa 2
	2
	Bùi Thị Nam

Ngô Hùng Cường

Phạm Viết Minh Tri

Trương Tuấn Anh

Ng. Duy Quốc Tuấn
	ThS
ThS
ThS
ThS
ThS
	Mỹ thuật

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Mỹ thuật
	ĐHSPNTTW

	25
	
	Hình họa 3
	2
	Ngô Hùng Cường

Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Thị Mỵ

Nguyễn Mai Thơ

Bùi Thị Nam
	ThS
ThS
ThS
ThS
ThS
	Mỹ thuật

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Mỹ thuật
	ĐHSPNTTW

	26
	
	Hình họa nghiên cứu màu nước
	2
	Lê Đức Cường

Nguyễn Doãn Sơn

Phạm Hùng Cường

Nguyễn Đức Lân

Khúc Đỗ Tri
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ Thuật

MTCN

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật
	ĐHSPNTTW

	27
	
	Vẽ kỹ thuật
	2
	Lê Đức Cường

Nguyễn Đức Lân
	ThS

ThS
	Mỹ Thuật

Mỹ Thuật
	ĐHSPNTTW

	28
	
	Chữ cơ bản
	2
	Phạm Hùng Cường

Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân
	ThS
ThS

ThS
	Mỹ Thuật

MTCN

MTCN
	ĐHSPNTTW

	29
	
	Cơ sở tạo hình 1
	2
	Nguyễn Doãn Sơn

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Đức Sứng
	ThS

ThS

TS
	MTCN

MTCN

MTCN
	ĐHSPNTTW
ĐHSPNTTW
ĐHMTCN

	30
	
	Cơ sở tạo hình 2
	2
	Nguyễn Doãn Sơn

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Đức Sứng
	ThS

ThS

TS
	Mỹ Thuật

Mỹ Thuật

MTCN
	ĐHSPNTTW
ĐHSPNTTW
ĐHMTCN

	31
	
	Nguyên lý thị giác 
	2
	Nguyễn Doãn Sơn

Lê Thân
	ThS

ThS
	MTCN

MTCN
	ĐHSPNTTW
ĐHMTCN

	32
	
	Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng
	2
	Nguyễn Đức Sứng

Nguyễn Long Tuyền

Quách T. Ngọc An

Nguyễn Trí Dũng
	TS

PGS.TS

ThS

ThS
	MTCN

MTCN

Mỹ Thuật

MTCN
	ĐHMTCN

ĐHMTCN

ĐHSPNTTW
ĐHKTKTCN

	33
	
	Hình họa chuyên ngành 1
	3
	Lê Đức Cường

Nguyễn Doãn Sơn

Phạm Hùng Cường

Nguyễn Đức Lân

Khúc Đỗ Tri
	ThS

 ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ Thuật

MTCN

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật
	ĐHSPNTTW


	34
	
	Hình họa chuyên ngành 2
	3
	Lê Đức Cường

Nguyễn Doãn Sơn

Phạm Hùng Cường

Nguyễn Đức Lân

Khúc Đỗ Tri
	ThS

 ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ Thuật

MTCN

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật
	ĐHSPNTTW
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	35
	
	Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 
	2
	Đào T. Thúy Anh

Nguyễn Hồng Thư

Nguyễn Thị Đông

Quách T. Ngọc An
	ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luậnMT

Lý luậnMT

Lý luậnMT

Lý luậnMT
	ĐHSPNTTW

	36
	
	Lịch sử Mỹ thuật thế giới
	2
	Đào T. Thúy Anh

Nguyễn Hồng Thư

Nguyễn Thị Đông

Quách T. Ngọc An
	ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luậnMT

Lý luậnMT

Lý luận MT

Lý luậnMT
	ĐHSPNTTW

	37
	
	Mỹ thuật học
	  2
	Đào T. Thúy Anh

Nguyễn Hồng Thư

Nguyễn Thị Đông

Quách T. Ngọc An
	ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luậnMT

Lý luậnMT

Lý luận MT

Lý luậnMT 
	ĐHSPNTTW

	38
	
	Thẩm mỹ Công nghiệp
	2
	Nguyễn Đức Sứng

Lê Bá Dũng

Quách T. Ngọc An

Nguyễn Trí Dũng
	TS

PGS.TS

ThS

ThS
	MTCN

MTCN

Mỹ Thuật

MTCN
	ĐHMTCN

ĐHMTCN

ĐHSPNTTW
ĐHKTKTCN

	39
	
	Maketing Design
	2
	Triệu Thế Việt

Tráng Thị Thúy

Nguyễn T. Thanh Mai
	TS

ThS

ThS
	MTCN
Văn hóa

Văn hóa
	ĐHMTCN

ĐHSPNTTW
ĐHSPNTTW

	40
	
	Vật liệu và công nghệ in
	2
	Phạm Phương Linh

Lê Đức Cường
	ThS

ThS
	MTCN

Mỹ Thuật
	ĐHSPNTTW

	41
	
	Cơ sở tạo khối không gian
	2
	Nguyễn Doãn Sơn

Lê Thân

Nguyễn Quang Huy
	ThS

ThS

ThS
	MTCN

MTCN

MTCN
	ĐHSPNTTW
ĐHMTCN

ĐHSPNTTW

	42
	
	Hình họa nghiên cứu vật thể tĩnh
	2
	Lê Đức Cường

Nguyễn Doãn Sơn

Phạm Hùng Cường

Nguyễn Đức Lân

Khúc Đỗ Tri
	ThS

 ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ Thuật

MTCN

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật
	ĐHSPNTTW


	43
	
	Hình họa nghiên cứu vật thể động
	2
	Lê Đức Cường

Nguyễn Doãn Sơn

Phạm Hùng Cường

Nguyễn Đức Lân

Khúc Đỗ Tri
	ThS

 ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ Thuật

MTCN

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật
	ĐHSPNTTW


	44
	
	Ký họa
	2
	Lê Đức Cường

Nguyễn Doãn Sơn

Phạm Hùng Cường

Nguyễn Đức Lân

Khúc Đỗ Tri
	ThS

 ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ Thuật

MTCN

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật

Mỹ Thuật
	ĐHSPNTTW


	IV
	Khối kiến thức chuyên ngành (M4)
	45
	
	
	
	

	IV.1
	Các môn học bắt buộc
	35
	
	
	
	

	45
	
	Nghệ thuật nhiếp ảnh
	2
	Trần Kim Bằng

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Quang Huy
	ThS

ThS

ThS
	Đạo diễn

Đạo diễn

MTCN
	ĐNSKĐA

ĐHSKĐA

ĐHSPNTTW

	46
	
	Đồ họa ảnh
	2
	Trần Kim Bằng

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Quang Huy
	ThS

ThS

ThS
	Đạo diễn

Đạo diễn

MTCN
	ĐNSKĐA

ĐHSKĐA

ĐHSPNTTW

	47
	
	Nghệ thuật chữ
	2
	Phạm Hùng Cường

Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân
	ThS

ThS

ThS
	Mỹ Thuật

MTCN

MTCN
	ĐHSPNTTW

	48
	
	Tin học chuyên ngành 1 

(CorelDraw)
	 3
	Lê Huy Thục

Đặng T. Thanh Hoa

Dương Thị Vân

Phạm Phương Linh

Nguyễn Lê Mai
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ Thuật

MTCN

MTCN

MTCN

MTCN
	ĐHSPNTTW
ĐHMTVN

ĐHSPNTTW
ĐHSPNTTW
ĐHSPNTTW

	49
	
	Tin học chuyên ngành 2 

(Photoshop)
	 3
	Lê Huy Thục

Đặng T. Thanh Hoa

Dương Thị Vân

Phạm Phương Linh

Nguyễn Lê Mai
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ Thuật

MTCN

MTCN

MTCN

MTCN
	ĐHSPNTTW
ĐHMTVN

ĐHSPNTTW
ĐHSPNTTW
ĐHSPNTTW

	50
	
	Tin học chuyên ngành 3

(Indesign)
	 3
	Đặng T. Thanh Hoa

Dương Thị Vân

Cao Huyền Nhung

Lê Huy Thục
	ThS

ThS

ThS

ThS
	MTCN

MTCN

MTCN

Mỹ Thuật
	ĐHMTVN

ĐHSPNTTW
ĐHSPNTTW
ĐHSPNTTW

	 51
	
	Sáng tác Thiết kế 1
	3
	Phạm Phương Linh

Nguyễn Quang Huy

Dương Thị Vân

Nguyễn Lê Mai

Khúc Đỗ Tri
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	MTCN

MTCN

MTCN

MTCN

Mỹ Thuật
	ĐHSPNTTW

	52
	
	Sáng tác Thiết kế 2
	3
	Phạm Phương Linh

Nguyễn Quang Huy

Dương Thị Vân

Nguyễn Lê Mai

Khúc Đỗ Tri
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	MTCN

MTCN

MTCN

MTCN

Mỹ Thuật
	ĐHSPNTTW

	53
	
	Sáng tác Thiết kế 3
	3
	Nguyễn Đức Lân

Lê Đức Cường

Phạm Hùng Cường

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Thi May
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ Thuật 

Mỹ Thuật 

Mỹ Thuật 
MTCN

Mỹ Thuật
	ĐHSPNTTW

	54
	
	Sáng tác Thiết kế 4
	3
	Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Lê Mai

Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân

Nguyễn Doãn Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	MTCN 

MTCN 
MTCN
MTCN

MTCN
	ĐHSPNTTW

	55
	
	Sáng tác Thiết kế 5
	4
	Phạm Hùng Cường

Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân

Nguyễn Lê Mai

Lê Đức Cường
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ thuật 

MTCN
 MTCN 
MTCN

Mỹ thuật 
	ĐHSPNTTW

	56
	
	Sáng tác Thiết kế 6
	4
	Phạm Hùng Cường

Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân

Nguyễn Lê Mai

Lê Đức Cường
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ thuật 

MTCN 
MTCN 
MTCN

Mỹ thuật
	ĐHSPNTTW
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	57
	
	Phần mềm Illustrator
	2
	Lê Huy Thục

Đặng T. Thanh Hoa

Dương Thị Vân

Phạm Phương Linh

   Nguyễn Lê Mai
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ thuật 

MTCN
MTCN 
MTCN

MTCN
	ĐHSPNTTW

	  58
	
	Phần mềm Macromedia Flash
	2
	Dương Thị Vân

Lê Huy Thục
Cao Huyền Nhung
	ThS

ThS

ThS
	
	ĐHSPNTTW

	59
	
	Phần mềm Autodesk 3Ds Max
	2
	Lê Huy Thục

Cao Huyền Nhung
	ThS

ThS
	Mỹ Thuật

MTCN
	ĐHSPNTTW

	60
	
	Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm thương mại
	2
	Phạm Hùng Cường

Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân

Nguyễn Lê Mai

Lê Đức Cường
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ thuật 

MTCN 
MTCN 
MTCN

Mỹ thuật
	ĐHSPNTTW

	61
	
	Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm Văn hóa
	2
	Phạm Hùng Cường

Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân

Nguyễn Lê Mai

Lê Đức Cường
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ thuật 

MTCN 
MTCN 
MTCN

Mỹ thuật
	ĐHSPNTTW

	62
	
	Thiết kế quảng cáo sự kiện 1

(Văn hóa)
	2
	Phạm Hùng Cường

Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân

Nguyễn Lê Mai

Lê Đức Cường

Nguyễn Doãn Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ thuật 

MTCN 
MTCN 
MTCN

Mỹ thuật

MTCN 
	ĐHSPNTTW

	63
	
	Thiết kế quảng cáo sự kiện 2

(Thương mại)
	2
	Phạm Hùng Cường

Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân

Nguyễn Lê Mai

Lê Đức Cường

 Nguyễn Doãn Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ thuật 

MTCN 
MTCN 
MTCN

Mỹ thuật

MTCN 
	ĐHSPNTTW

	64
	
	Thiết kế quảng cáo động
	2
	 Dương Thị Vân

 Lê Huy Thục

 Cao Huyền Nhung
	ThS

ThS

ThS
	MTCN

Mỹ thuật

MTCN
	ĐHSPNTTW

	VI
	Khối kiến thức thực tế, thực tập và tốt nghiệp (M5)                    
	33
	
	
	
	

	
	Kiến thức thực tế, thực tập nghề nghiệp
	13
	
	
	
	

	65
	
	Thực tế, thực tập 1
	2
	Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Đức Lân
Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân
	ThS

ThS

ThS

ThS
	MTCN

Mỹ thuật

MTCN

MTCN
	

	66
	
	Thực tế, thực tập 2
	2
	Nguyễn Doãn Sơn

Khúc Đỗ Tri
Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân
	ThS

ThS

ThS

ThS
	MTCN

Mỹ thuật

MTCN

MTCN
	

	67
	
	Thực tế, thực tập 3
	3
	Phạm Hùng Cường

Lê Đức Cường
Nguyễn Doãn Sơn

Nguyễn Đức Lân
	ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ thuật

Mỹ thuật

MTCN

Mỹ thuật
	

	68
	
	Thực tập tiền tốt nghiệp
	2
	Phạm Hùng Cường

Lê Đức Cường
Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân
Nguyễn Doãn Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ thuật

Mỹ thuật

MTCN

MTCN MTCN
	

	69
	
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	Phạm Hùng Cường

Lê Đức Cường
Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân
Nguyễn Doãn Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ thuật

Mỹ thuật

MTCN

MTCN MTCN
	

	
	Đồ án, thi tốt nghiệp
	20
	Phạm Hùng Cường

Lê Đức Cường
Phạm Phương Linh

Dương Thị Vân
Nguyễn Doãn Sơn

Đặng Thanh Hoa

Nguyễn Đức Lân

Nguyễn Quang  Huy

Lê Huy Thục

Nguyễn Lê Mai
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Mỹ thuật

Mỹ thuật

MTCN

MTCN MTCN

MTCN

Mỹ thuật

MTCN

Mỹ thuật

MTCN
	

	  70
	Đồ án tốt nghiệp

	20
	
	
	
	

	Tổng cộng
	150
	
	
	
	


5. Tóm tắt nội dung môn học

I. Khối kiến thức chung M1                                                                          21 tín chỉ

1.  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1               2 tín chỉ

Môn học cung cấp cho người học: Thế giới quan và phương pháp luận triết học đúng đắn thông qua những nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nó đồng thời chỉ ra những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa qua việc nghiên cứu 3 học thuyết kinh tế: học thuyết về giá trị, học thuyết về giá trị thặng dư và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Các học thuyết này không chỉ làm rõ những quy luật kinh tế chủ yếu chi phối sự vận động của nền kinh tế thị trường, của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa mà còn chỉ ra tính tất yếu của sự sụp đổ chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó làm rõ những cơ sở lý luận cơ bản, trực tiếp dẫn đến sự ra đời và những nội dung chủ yếu của học thuyết Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội.    

2.  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2               3 tín chỉ

Là học phần tiếp theo,  cung cấp cho người học: Thế giới quan và phương pháp luận triết học đúng đắn thông qua những nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nó đồng thời chỉ ra những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa qua việc nghiên cứu 3 học thuyết kinh tế: học thuyết về giá trị, học thuyết về giá trị thặng dư và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Các học thuyết này không chỉ làm rõ những quy luật kinh tế chủ yếu chi phối sự vận động của nền kinh tế thị trường, của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa mà còn chỉ ra tính tất yếu của sự sụp đổ chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó làm rõ những cơ sở lý luận cơ bản, trực tiếp dẫn đến sự ra đời và những nội dung chủ yếu của học thuyết Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội.    
3.  Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                            2 tín chỉ


Nội dung môn học tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các mảng kiến thức cơ bản sau đây:


+ Tổng quát về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Giới thiệu cho sinh viên đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh; khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.


+ Mảng kiến thức cụ thể về đối tượng của môn học: Giới thiệu cho sinh viên một số vấn đề cơ bản trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh: tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đạo đức, nhân văn, văn hoá.


+ Mảng kiến thức liên hệ thực tế: Giới thiệu cho sinh viên một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hiện nay.

4.  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam                   3 tín chỉ

Môn học làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Sự ra đời đó là kết quả sảng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc ở Việt Nam, là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ XX; Làm rõ quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng, đó là: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975); Đường lối công nghiệp hóa; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; Đường lối đối ngoại. Qua đó, làm rõ kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam.
5.  Tin học cơ bản                                                                             2 tín chỉ
          Học phần giới thiệu chung về môn tin học, làm quen với hệ điều hành WindowsXP, sử dụng thành thạo các phần mềm: soạn thảo văn bản Words 2013 (2007), Bảng tính Excel 2003 (2007), Trình chiếu Power point 2003 (2007). Ứng dụng trong các công việc học tập và nghiên cứu hành ngày và làm nền tảng cho các học phần tin học chuyên ngành, phục vụ cho những bài tập sáng tác thiết kế.
6. Tiếng Anh A1                                                                                               4 tín chỉ  

* Ngữ pháp:
Nắm vững hình thái và cách dùng của động từ: “TO BE”, “HAVE GOT”, “CAN” ở hiện đơn, quá khứ đơn, thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn,  hiện tại hoàn thành, tương lai ‘Going to”; “Will”, tính từ so sánh ở các cấp, …...
* Ngữ âm, từ vựng:


- Phát âm chuẩn các từ tiếng Anh về các chủ đề khác nhau như: quê quán, quốc tịch, các đồ vật trong gia đình, các từ nói về nghề nghiệp, màu sắc, thời tiết…


- Sử dụng các từ để nghe, nói, đọc, viết theo chủ điểm…


- Phát âm chuẩn số đếm, số điện thoại.

* Chủ điểm:

 
Các chủ điểm về bản thân, gia đình, nhà trường, nghề nghiệp, thể thao, giải trí, thời trang, âm nhạc, mỹ thuật, học tập và vui chơi , sở thích, thời gian rảnh rỗi.

7. Tiếng Anh A2                                                                                              3 tín chỉ                           

* Kiến thức ngữ pháp

Nắm vững cấu tạo và cách sử dụng của động từ ‘to be’ ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn, cấu trúc ‘have to/has to’, động từ khuyết thiếu ‘can’ ở thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, thì tương lai… Nắm vững cấu tạo và cách sử dụng thì hiện tại đơn, cấu trúc ‘there is/there are’,  thì quá khứ đơn với động từ thường, thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, so sánh của tính từ, cấu trúc ‘going to’, ‘Will”, thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, câu điều kiện loại 1 ‘’Will, first conditional ’’ và 2 “Would, second conditional”, câu bị động “The passive”.

* Kiến thức từ vựng

Học thuộc cách phát âm, nghĩa của các từ vựng theo chủ điểm, có khả năng vận dụng chúng trong giao tiếp.

* Kỹ năng nghe và nói


Có khả năng nghe hiểu và giao tiếp trong các tình huống gặp nhau làm quen, mua sắm, giao tiếp trên điện thoại, chỉ đường, mời người khác cùng tham gia vào một việc nào đó. Có khả năng nghe hiểu và giao tiếp trong các tình huống phỏng vấn, đăng ký đi du lịch với đại lý du lịch, mua sắm, tình trạng sức khỏe, lên kế hoạch cho một việc cụ thể,…


* Kỹ năng đọc hiểu

Rèn luyện nâng cao khả năng đọc hiểu: đọc lướt (skimming) để tìm nội dung chính; đọc chi tiết (scanning) để tìm thông tin cụ thể.


* Phát âm

Nắm vững bảng ký hiệu phiên âm quốc tế, trọng âm của từ, nguyên âm, phụ âm, phát âm đuôi ‘ed’, trọng âm của câu, …..
8. Tiếng Anh chuyên ngành                                                                               2 tín chỉ                           
     
Tóm tắt nội dung môn học:

     
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiếng Anh chuyờn ngành làm cơ sở vững chắc giúp sinh viên có thể nghiên cứu và đọc hiểu các tài liệu chuyên môn. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level).

9.  Giáo dục thể chất 1                                                                       2 tín chỉ
Trong học phần này, SV sẽ chọn học 1 trong 3 nội dung sau:

- Cầu Lông 

- Khiêu vũ thể thao 

- Võ thuật

10. Giáo dục thể chất 2                                                                      3 tín chỉ
 
SV sẽ học các kiến thức cơ bản của môn GDTC, bao gồm các nội dung: 

- Bài thể dục Phát triển chung tay không 36 động tác 

- Chạy cự ly ngắn (60-80m) 

- Thể dục AEROBIC
11.  Giáo dục quốc phòng (165 tiết)

II. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực M2                                                   13 tín chỉ
II.1. Các môn học bắt buộc                                                                              9 tín chỉ
12. Phương pháp nghiên cứu khoa học                                                         2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học 
Nội dung của môn học đề cập đến khái niệm về nghiên cứu khoa học, đặc trưng của nghiên cứu khoa học trong nghệ thuật tạo hình, sản phẩm nghiên cứu khoa học, bố cục các phần của một nghiên cứu khoa học, yêu cầu, phương pháp thiết lập, tiến trình thực hiện các nội dung của một nghiên cứu khoa học, đánh giá công trình nghiên cứu khoa học. 

13. Mỹ học

           



                                      2 tín chỉ
§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng
Tóm tắt nội dung môn học:

 Đối tượng tiến trình lịch sử của mỹ học và một số nét của mỹ học phương Đông: đối tượng của mỹ học; tiến trình lịch sử của mỹ học; một số nét của mỹ học phương Đông; 
Mối quan hệ thẩm mỹ, khách thể và chủ thể thẩm mỹ: Khái niệm về mối quan hệ thẩm mỹ, khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ; nghệ thuật, các hình thái nghệ thuật, nghệ sĩ và vấn đề giáo dục thẩm mỹ cho con người: nghệ thuật, các loại hình nghệ thuật, nghệ sĩ, giáo dục thẩm mỹ cho con người.

14. Cơ sở văn hóa Việt Nam    3 tín chỉ

 
 Tóm tắt nội dung môn học:

Nội dung môn học bao gồm: 
Những lý luận cơ bản về văn hóa và văn hóa học: Văn hóa và văn hóa học, môi trường văn hóa, tiếp xúc và giao lưu văn hóa, những thành tố của văn hóa Việt Nam; 
Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam: Đông Nam Á tiền sử và cội nguồn của văn hóa Việt Nam; văn hóa Việt Nam thời kỳ dựng nước; văn hóa Việt Nam những năm sau công nguyên (từ 179 - 938); văn hóa Đại Việt và văn hóa Việt Nam (văn hóa VN thời tự chủ từ 938 -1858); văn hóa Việt Nam từ 1850 – 1945; văn hóa Việt Nam từ 1945 đến nay; 
Không gian văn hóa Việt Nam: Khái niệm không gian, thời gian văn hóa, vùng văn hóa và phân vùng văn hóa; đặc trưng cơ bản các vùng văn hóa Việt Nam; những biến đổi về văn hóa hiện nay ở các vùng văn hóa và công tác bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.
15. Nghệ thuật học đại cương                             2 tín chỉ
  
Tóm tắt nội dung môn học:

Tổng quan về nghệ thuật và đặc trưng của nghệ thuật  Phương Tây: Khái niệm về nghệ thuật và nghệ thuật học; nguồn gốc lịch sử ra đời và các học thuyết về  nghệ thuật; các loại hình nghệ thuật thời cổ đại; các loại hình nghệ thuật thời Trung Cổ, Phục Hưng, Cổ Điển, Khai Sáng; các loại hình nghệ thuật thời Cận Đại và Nghệ thuật Đương Đại; 
Đặc trưng về Nghệ thuật  Phương Đông: Đặc trưng nghệ thuật Ấn Độ; đặc trưng nghệ thuật Trung Quốc; đặc trưng nghệ thuật Nhật Bản; đặc trưng nghệ thuật Đông Nam Á; 
Đặc trưng hình thức, ngôn ngữ của một số loại hình nghệ thuật tiêu biểu: Nghệ thuật kiến trúc, Điêu khắc, Hội hoạ, Âm  nhạc, Múa, Kịch, Sân khấu - Điện ảnh, Văn học.

II.2. Các môn học tự chọn                                                                           4/10 tín chỉ
 16. Lịch sử văn minh thế giới                                                                         2 tín chỉ

  
Tóm tắt nội dung môn học:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành tựu và đặc điểm của mỹ thuật nguyên thủy, cổ đại, trung cổ, phục hưng, các trường phái, trào lưu mỹ thuật lớn và khuynh hướng sáng tác của các nước góp phần làm thay đổi diện mạo mỹ thuật thế giới; giới thiệu những trung tâm mỹ thuật tiêu biểu của Châu Á: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, tạo điều kiện để sinh viên có cái nhìn tổng quan về mỹ thuật thế giới, đặc biệt là những thành tựu mỹ thuật tiêu biểu và nhằm phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật và nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

17. Lịch sử Triết học 1                                                                                 2 tín chỉ
       
Tóm tắt nội dung môn học:

     
Bao gồm các kiến thức cơ bản về triết học phương Đông, cụ thể là 2 nền triết học lớn Ấn Độ và Trung Quốc giúp cho sinh viên hiểu được sự ra đời, phát triển và đặc trưng của triết học phương Đông. Thông qua đó người học có thể liên hệ thấy sự đan xen phức tạp, phủ định, kế thừa và phát triển của Triết học, đồng thời xây dựng cho người học có một cách nhìn khoa học với di sản triết học, cũng như mọi di sản tinh thần của xã hội.

18. Lịch sử Triết học 2                                                                                     2 tín chỉ

     
Tóm tắt nội dung môn học:

     
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của triết học phương Tây từ thời cổ đại đến thời cận đại. Nội dung trình bày với mục đích làm cho người học hiểu được logic phát triển của triết học phương Tây. Qua đó, người học cũng hiểu rõ hơn những tiền đề trực tiếp cho sự kế thừa và phát triển của Triết học Mác-Lênin.

19. Tâm lý học đại cương                                                                                2 tín chỉ
     
Tóm tắt nội dung môn học:
Tâm lý học cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản của tâm lý học như: tâm lý, tâm lý học, hoạt động, giao tiếp, nhân cách; các phương pháp nghiên cứu cơ bản của tâm lý học; quá trình hình thành và phát triển tâm lý người; các đặc điểm, qui luật và cơ chế tâm lý của các quá trình, trạng thái và thuộc tính tâm lý con người; phân tích và chứng minh vai trò của các yếu tố cơ bản trong sự hình thành và phát triển nhân cách. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm bắt được tâm lý học sáng tạo nghệ thuật, sinh viên nghệ thuật sẽ có tư duy sáng tạo trong học tập cũng như trong hoạt động chuyên môn nghệ thuật. 
Nội dung môn học gồm:
Những vấn đề chung của tâm lý học: Tâm lý học là một khoa học, hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý; sự hình thành và phát triền ý thức;  
Hoạt động nhận thức: Nhận thức cảm tính, lý tính, trí nhớ và nhận thức; 

Các phẩm chất và thuộc tính cơ bản của nhân cách: Tình cảm và ý chí; các thuộc tính cơ bản của nhân cách; sự hình thành và phát triền nhân cách.

20. Tâm lý học nghệ thuật                                                                                 2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học:

       
Tâm lý học đối với sáng tạo nghệ thuật là cơ sở lý luận cần thiết để sinh viên hiểu về cấu trúc tâm lý của hoạt động sáng tạo nghệ thuật, giúp để lý giải và sâu sắc hóa quá trình nhận thức bản thân và thế giới khách quan
       
Nội dung kiến thức học tập và nghiên cứu về cấu trúc tâm lý của hoạt động sáng tạo nghệ thuật bao gồm ba thành phần cơ bản, đó là: tri giác, tưởng tượng và cảm xúc. Trong đó, tri giác được coi là cơ sở ban đầu, là điều kiện của hoạt động. Tưởng tượng đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo nên hình tượng nghệ thuật, còn xúc cảm là nhân tố làm nền, liên kết, huy động các quá trình tâm lý, là nhân tố thúc đẩy hoạt động của tri giác và tưởng tượng. 

III. Khối kiến thức cơ sở ngành (M3)                                                          38 tín chỉ
III.1. Các môn học bắt buộc                                                                          32 tín chỉ
21 Luật xa gần                                                                                                2 tín chỉ
     
Tóm tắt nội dung môn học:

      
Giới thiệu kiến thức chung của luật xa gần bao gồm nguyên tắc của sự nhìn, các phép chiếu, các định nghĩa, khái niệm, phương pháp biểu hiện không gian trên mặt phẳng theo quy luật của thị giác, các yếu tố kết cấu của thấu thị và một số hình thức vẽ phối cảnh theo đồ thức, vẽ phối cảnh trực tiếp và bài tập ứng dụng. Các ứng dụng của môn luật xa gần trong học tập thiết kế đồ họa.

22. Giải phẫu tạo hình                                                                                   2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
      
Học phần đề cập tới cấu trúc và tỷ lệ của con người ở các lứa tuổi các trạng thái vận động khác nhau của cơ thể; những kiến thức về hệ xương, hệ cơ, tỷ lệ toàn thân, tỷ lệ từng bộ phận, mối quan hệ giữa cơ và xương của cơ thể con người; sự vận dụng của kiến thức giải phẫu tạo hình nhằm khái quát hóa, cường điệu hóa hình thể nhân vật trong sáng tác thiết kế đồ họa.

23. Hình họa 1                                                                                                2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
    
 Vẽ nghiên cứu bằng chất liệu chì (đen trắng): Rèn luyện kỹ thuật vẽ bút chì và kỹ năng diễn đạt khối đơn giản, đơn chất (thạch cao); bố cục cân đối, phương pháp dựng hình kỉ hà, đúng tỉ lệ, hệ thống đậm nhạt chuyển biến 3 sắc độ. Hiểu quy luật chiếu sáng và tính đa dạng của các nguồn sáng tác động lên vật thể.
Bài tập: Khèi m¾t; Khèi mòi; Khèi tai; T­îng ®Çu lét da; T­îng ph¸c m¶ng. 

24. Hình họa 2                                                                                                2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
      
Vẽ nghiên cứu bằng chất liệu chì (đen trắng): sử dụng kỹ thuật vẽ bút chì thành thạo và kỹ năng diễn đạt khối đa hướng, đơn chất (thạch cao). Bố cục cân đối thuận mắt, phương pháp dựng hình kỉ hà cấu trúc hợp lý, đúng tỉ lệ đặc điểm tượng mẫu, hệ thống đậm nhạt chuyển biến 3 sắc độ hài hòa.

      
Bài tập: Tượng chân dung nam già, tượng lột da toàn thân, tượng bán thân nam, tượng bán thân nữ. 
25. Hình họa 3                                                                                               2 tín chỉ
     
Tóm tắt nội dung môn học
      
Vẽ nghiên cứu bằng chất liệu than (đen trắng): sử dụng kỹ thuật vẽ bút chì thành thạo và kỹ năng diễn đạt khối phức hợp, diễn tả chất tổng hợp. Bố cục cân đối thuận mắt, phương pháp dựng hình kỉ hà cấu trúc hợp lý, đúng tỉ lệ đặc điểm mẫu, hệ thống đậm nhạt chuyển biến 3 sắc độ tinh tế. Yêu cầu kỹ năng bắt hình vẽ nhanh

     
Bài tập: Bµn ch©n, bµn tay, ch©n dung b¸n th©n nam giµ, b¸n th©n nam; Ký häa  than toµn th©n nam, n÷ (8 bµi)
26. Hình họa nghiên cứu màu nước                                                   2 tín chỉ

     
Tóm tắt nội dung môn học
    
Sử dụng màu nước vẽ nghiên cứu vật thể và không gian, cảm nhận sự phong phú của màu sắc, tính hấp thụ ánh sáng của vật chất. Màu nước có khả năng triển khai lối vẽ nhanh và nghiên cứu sâu, với đặc tính hòa tan trong nước, được dùng theo tầng thứ tùy vào cường độ màu trên nền giấy trắng, Đặc điểm làm trong của giấy và nước rất gần với kỹ thuật in phẳng và in lõm.
Bài tập: Hình họa nghiên cứu màu nước từ đơn giản đến nâng cao, đối tượng nghiên cứu là đồ vật, thực vật, người và không gian. Chất liệu này có tính ứng dụng cao với cách tiếp cận tạo hình của đồ họa. 

27.  Vẽ kỹ thuật


                                  2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
      Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của môn vẽ kỹ thuật - đạc biểu kiến trúc, từ đó sinh viên có khả năng đọc được bản vẽ KT, làm việc theo nhóm ngoài thực địa để đo và vẽ các đối tượng trong không gian, kết hợp yếu tố kỹ thuật và thể hiện bằng ngôn ngữ nét, chấm của đồ họa.

28. Chữ cơ bản   
           2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
      
Trang bị kiến thức để sinh viên hiểu rõ vai trò của mẫu chữ La tinh đối với đời sống con người, đặc biệt đối với chữ trong lĩnh vực đồ họa quảng cáo. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm được các nguyên tắc cấu trúc của chữ, các phương pháp xử lý chữ tạo hiệu quả thị giác.

29. Cơ sở tạo hình 1


    


    
            2 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học

Trang bị cho sinh viên nhận thức tổng quan của ngôn ngữ tạo hình cơ bản, tổng quát các dạng bố cục; Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm chủ diện tích, không gian thiết kế, kỹ năng sang tác bố cục dựa trên những yếu tố hình nét tượng trưng không bị lệ thuộc vào các yếu tố mang tính nội dung.

30. Cơ sở tạo hình 2





                      2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
      
Trang bị cho sinh viên tổng quan các dạng yếu tố tham gia vào tạo hình mặt phẳng. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng các yếu tố chấm, nét, mảng, khối, đơn nguyên, modul, chất… để tạo nên sản phẩm tiết kế có giá trị thẩm mỹ.
31. Nguyên lý thị giác



                                       4 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
    
Trang bị cho sinh viên tổng quan kiến thức về nguyên lý thị giác: mối quan hệ giữa thị giác, ánh sáng và vật chất, lý tính của màu ánh sáng, màu vật chất. Rèn luyện cho sinh viên năng lực đọc màu, nguyên lý dàn dựng các dạng hòa sắc theo nhiều dạng biểu cảm trong thị giác.
32. Lịch sử mỹ thuật ứng dụng


       
                      2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
    
Học phần đề cập đến quá trình hình thành và phát triển của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam và thế giới qua các giai đoạn lịch sử: thành tựu và đặc điểm cơ bản của mỹ thuật ứng dụng Việt nam trong các thời kỳ;  Những thành tựu và đặc điểm của mỹ thuật ứng dụng châu Âu, châu Mỹ, các trường phái, trào lưu mỹ thuật ứng lớn và khuynh hướng sáng tác của các nước trên thế giới; những trung tâm mỹ thuật ứng dụng tiêu biểu trên thế giới.

33. Hình họa chuyên ngành 1                                                                      3 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
      
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về phương pháp vẽ Chấm biến độ, Nét biến độ và nhịp điệu, kiến thức đặc trưng của nghệ thuật đồ họa trong diễn đạt vật thể và không gian.. 

       
Hệ thống bài tập gồm:1. Kỹ thuật chấm biến độ; 2. Chấm biến độ tạo khối cơ bản; 3. Nét biến độ thẳng và nhịp điệu; 4. Diễn đạt chân dung bằng nét biến độ; 5. Nghiên cứu bán thân nữ 3 sắc độ; 6. Diễn đạt chân dung  - nét biến độ, nét nhịp điệu.

34. Hình họa chuyên ngành 2                                                                   3 tín chỉ
 Tóm tắt nội dung môn học
       
Ngôn ngữ chung của nghệ thuật đồ họa là chấm, nét, mảng. Tuy nhiên sáng tạo trong đồ họa thiết kế phải kể đến yếu tố kỹ thuật và công nghệ - hướng theo sự phát triển của thời đại. Hình họa chuyên ngành II tiếp cận khái niệm thiết kế hình họa để xây dựng bài tập sát với thực tiễn.

      
Theo hệ thống bài tập: 7. Hình họa cấu trúc nam; 8. Hình họa cấu trúc nữ; 9. Diễn đạt nét, mảng – toàn than nữ; 10. Diễn đạt nét, mảng – nhân vật và bối cảnh; 11. Nghiên cứu chân dung bằng đặc điểm đồ họa; 12. Diễn đạt chân dung mật độ điểm màu CMYK. Th«ng qua vËt mÉu, sinh viªn tiÕp cËn víi hÖ mµu CMYK cña c«ng nghÖ in ®Ó diÔn ®¹t bµi tËp. 
III. 2. Các môn học tự chọn                                                                      6/20 tín chỉ
35. Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam                                                                       2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
      
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của Mỹ thuật Việt Nam. Thông qua việc giới thiệu bối cảnh lịch sử, thành tựu nghệ thuật của các giai đoạn như: mỹ thuật thời nguyên thuỷ, thời phong kiến, thời Pháp thuộc và từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, nêu bật đặc điểm và truyền thống nghệ thuật của dân tộc Việt Nam. Qua đó, sinh viên có cái nhìn tổng quát về mỹ thuật Việt Nam cũng như thêm yêu quý và trân trọng nghệ thuật dân tộc.

36. Lịch sử Mỹ thuật thế giới





             2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
     
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành tựu và đặc điểm của mỹ thuật cổ đại, mỹ thuật Phục hưng, những trường phái mỹ thuật lớn góp phần làm thay đổi diện mạo của mỹ thuật. Giới thiệu những trung tâm mỹ thuật tiêu biểu của châu Á như: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản,… tạo điều kiện để sinh viên có cái nhìn tổng quát về mỹ thuật thế giới, đặc biệt là những thành tựu mỹ thuật tiêu biểu.

37. Mỹ thuật học                                                                                               2 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
     
 Môn học cung cấp kiến thức phân tích nội dung và hình thức về nghệ thuật tạo hình và thị giác nói chung. Cơ sở tư tưởng để hình thành các xu hướng và trường phái nghệ thuật. Hình thức nghệ thuật gắn liền với các chuẩn độ tạo hình của từng thời kỳ, nó gắn với thông điệp của thời đại sinh ra nó. Ví dụ thủ pháp hiện thực Cổ điển Phục hưng và thủ pháp cực thực Hoa Kỳ, ở hai thời điểm lịch sử và khác xa nhau về mục đich. Tính cường điệu vật thể và cấu trúc không gian tạo nên cảm quan khác nhau.

     
Mỹ thuật học nhằm giải thích các thủ pháp nghệ thuật gắn với quá trình tiến hóa. Là cơ sở nền tảng giúp cho quá trình tự nghiên cứu. 
38. Thẩm mỹ công nghiệp

         

              
          2 tín chỉ 
Tóm tắt nội dung môn học
     
Nội dung: Trang bị kiến thức để sinh viên hiểu được thẩm mỹ công nghiệp là một trong những chỉ tiêu để đánh giá chất lượng sản phẩm và tìm hiểu sự ra đời của nền sản xuất công nghiệp và thẩm mỹ công nghiệp, các trào lưu khuynh hướng trong thẩm mỹ công nghiệp, các nguyên lý và phạm trù tương hỗ của thẩm mỹ công nghiệp, các quy luật phát triển sự đồng hành với thủ công, thẩm mỹ công nghiệp trong tương lai.
39. Maketing Design                                                                                           2 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
     
Được xây dựng trên cơ sở lý thuyết nền tảng về việc vận dụng yếu tố mỹ thuật trong hoạt động Marketing, cụ thể là việc phát triển các ý tưởng độc đáo dựa trên nhiều công cụ mỹ thuật đa phương tiện hiện đại như Adobe photoshop; Adobe Illustrator CS5…Phương thức triển khai các công cụ hỗ trợ thiết kế. chủ động lên ý tưởng và hiện thực hóa sáng tạo nghệ thuật cho những sản phẩm trong cuộc sống. Ứng dụng các nguyên tắc mỹ thuật trong việc thiết kế các POSM ( bandrol, poster, brochure ) , TVC, chế bản in ấn…nhằm tạo ra những sản phẩm có tính nghệ thuật độc đáo.

40. Vật liệu và Công nghệ in                                                                            2 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học:

      
Cung cấp kiến thức kỹ thuật công nghệ thiết thực, vận dụng  phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo hiệu quả tốt nhất cho sản phẩm thiết kế đồ họa.


Vật liệu là một lĩnh vực rộng được quy định bởi các đặc tính hóa lý của các chủng loại màu, mực in... tác động lên bề mặt chủng loại giấy, nilon, nhựa. kim loại.

      
Công nghệ in là quy trình sản xuất có độ chuẩn xác cao,  in offset, in ống đồng, gồm các công đoạn: Trước in (chế bản điện tử); In (thể hiện sản phẩm trên máy in); Sau in (Thành phẩm).

41. Cơ sở tạo khối không gian                                                                     2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
       
Trang bị cho sinh viên phương pháp luận cơ sở tạo hình khối trong không gian; nhận thức thị giác về khối trong không gian: lực thị giác, trường thị giác - nắm được mối quan hệ giữa hình với không gian, mối quan hệ tương phản, mối quan hệ mảng chính, mảng phụ, mối quan hệ giữa điểm, đường nét, mảng lồi lõm (âm dương), các quan hệ tỷ lệ sức căng, tính hài hòa, thống nhất; phương pháp sử dụng chất liệu, các tổ hợp hình khối... đảm bảo tính khúc chiết, nêu bật được chủ thể và đạt được sự hài hòa, thống nhất mang tính thẩm mỹ.

42. Hình họa nghiên cứu hình thể tĩnh
     2 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
     
Nghiên cứu thực vật, động vật, đồ vật với hình thế tương đối tĩnh, nhằm mục đích rèn luyện thói quen khai thác sâu về chất, cầu trúc, đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. Đồng thời hình thành kỹ năng cảm nhận, kỹ thuật thể hiện có cá tính nghệ thuật riêng biệt. 

    
Bài tập thực hành bằng chất liệu bút sắt, màu nước. Góp phần đắc lực cho thiết kế sản phẩm môn sáng tác thiết kế.

43. Hình họa nghiên cứu hình thể động
          2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
     
Đối tượng nghiên cứu là các hoạt động sống của động thực vật trong tự nhiên. Nâng cao năng lực khái quát hình ảnh thông qua cấu trúc và các bước chuyển động cấu trúc của vật thể. Nắm chắc quy luật chuyển động trong không gian của từng dạng và loại vật thể. Khai thác chiều ánh sáng để tạo hiệu quả chuyển động tối ưu.

      
Bài tập thực hành thiết kế hình họa động với các đối tượng cụ thể, tình huống cụ thể. Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu hình họa. Là kiến thức quan trọng cho thiết kế đồ họa hoạt hình.

44. Ký họa                                                                                                   2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
      
Đây là học phần rất cần thiết đối với những người học Mỹ thuật nói chung và ngành Thiết kế Đồ họa nói riêng. Ký họa giúp cho người học khả năng khái quát và nắm bắt hình thể một cánh nhanh nhất, luyện mắt, luyện tay để phục vụ trở lại cho môn hình họa, đặc biệt ký họa giúp cho người học ghi chép được tư liệu thực tế để xây dựng bố cục tranh và làm tư liệu cho các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo.
IV.  Khối kiến thức chuyên ngành (M4)                                                        45 tín chỉ

 Các môn bắt buộc                                                                                            35 tín chỉ

45. Nghệ thuật nhiếp ảnh                                                                                  2 tín chỉ

 Tóm tắt nội dung môn học
    
 Trang bị cho sinh viên nguyên lý chung của máy ảnh,; cấu tạo của máy ảnh cơ, kỹ thuật số, các loại ống kính và tính năng của chúng (ống kính Normal, tele, góc rộng...). Từ đó sinh viên nắm được kỹ thuật chụp ảnh, kỹ thuật xử lý sáng tối và kỹ xảo, phương pháp sử dụng ảnh màu và đen trắng trong đồ họa quảng cáo.

46. Đồ họa ảnh                                                                                                  2 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
     
Là khai thác, lựa chọn, chuyển hóa các yếu tố đơn lẻ hoặc không gian của các thể loại nhiếp ảnh vào không gian tạo hình 2D hoặc 3D đạt hiệu quả ngôn ngữ đồ họa tinh giản, cô đọng, tượng trưng, hấp dẫn. Không gian tạo hình của đồ họa ảnh vẫn giữ được tính chân thực của sản phẩm gốc, đồng thời lại phù hợp với dụng ý sáng tạo với ý nghĩa mới, cảm quan thẩm mỹ mới.

47. Nghệ thuật chữ                                                                                          2 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học:

      
Dựa trên cấu tạo nét chữ Latinh cơ bản. Môn học này nhằm biến đổi kiểu chữ phù hợp với mục đich thiết kế. Phương pháp cách điệu chữ giản lược hoặc cường điệu vẫn đảm bảo thông tin của chữ. Đáp ứng về tâm lý, thị hiếu thẩm mỹ cho các độ tuổi, tầng lớp xã hội; Lĩnh vực xã hội giải trí, quảng cáo, truyền thông...

       
Nghệ thuật chữ là quy trình sáng tạo gắn liền với quan niệm thẩm mỹ đương thời. Các yếu tố tạo hình luôn vận động theo sự phát triển của công nghệ, được áp dụng rộng rãi trong công nghệ điện tử.

     
Là môn học gắn với các bài tập môn Sáng tác thiết kế và phần mềm Corel Draw, Ilustrator.

48.  Tin học chuyên ngành 1 (Corel Draw)                                                     3 tín chỉ
 Tóm tắt nội dung môn học
     
Phần mềm có đặc trưng đồ họa tiêu biểu, đặc điểm cơ bản là tạo các vector điều hướng rất linh hoạt và đa dạng, CorelDraw là môi trường thuận lợi để thiết kế kết hợp nét, mảng, màu sắc mạnh trong không gian 2D. Ưu điểm nổi trội là biến đổi hoặc vẽ lại các kiểu chữ cơ bản trên các nút điều hướng, ngoài ra nó còn có hệ thống biểu tượng và các ký hiệu đồ họa rất đa dạng. Úng dụng của CorelDraw trong thiết kế sách báo, minh họa, truyền thông rất hữu hiệu.

49. Tin học chuyên ngành 2 (Photoshop)                                                         3 tín chỉ Tóm tắt nội dung môn học
      
Photoshop là phần mềm xử lý hình ảnh hữu hiệu bởi các hiệu ứng thị giác đa dạng từ cực thực đến trừu tượng. Môi trường này dễ dàng cắt ghép hình ảnh từ đơn lẻ trở thành một tập hợp phức tạp có tính đồng nhất cao. Phần mềm này được áp dụng phổ biến trong thiết kế hình ảnh cho quảng cáo, các ấn phẩm đồ họa cao cấp...Là phần mềm được ứng dụng để chuyển hóa hình ảnh sang đồ họa ảnh 3D.

50. Tin học chuyên ngành 3 (Indesign)                                                           3 tín chỉ

 Tóm tắt nội dung môn học
     
Là phần mềm mạnh và được sử dụng phổ biến nhất trong thiết kế dàn trang, thông qua Indesign sinh viên nắm chắc các nguyên lý về bố cục theo hệ thống chuỗi.

      
Đây là công cụ có ứng dụng mạnh mẽ nhất trong thực tiễn thiết kế Brochure cũng như dàn trang cho các ấn phẩm PR trên báo , tạp chí. 

51. Sáng tác thiết kế 1                                                                                       3 tín chỉ

 Tóm tắt nội dung môn học
      
Bài học lý thuyết và thực hành mở đầu của môn học Sáng tác thiết kế nhằm cung cấp khái niệm trang trí là gì. Kiến thức và kỹ năng trang trí khi được ứng dụng vào đối tượng cụ thể sẽ trở thành sản phẩm thiết kế đồ họa Các kiến thức về màu sắc, họa tiết, nguyên tắc bố cục trang trí hình cơ bản.

      
Bài tập kết hợp các yếu tố cơ bản nhưng được áp dụng vào các vật dụng, đồ dùng của đời sống như: Thiết kế đĩa đựng hoa quả, thực phẩm..., khay vuông hoặc chữ nhật cho ấm chén uống trà, cà phê..., Diềm chao đèn, chân tường, gấu áo, váy...

52. Sáng tác thiết kế 2                                                                                       3 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
     
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngôn nữ cơ bản của nghệ thuật đồ họa, cách vận dụng các nguyên lý của đen và trắng để tạo ra các cặp trạng thái tĩnh - động, trật tự - hỗn loạn, mơ hồ - định hình. Thực hành các kỹ năng biểu tả hiệu ứng thị giác bằng mật độ và tổ hợp của chấm, nét và mảng.

     
Bài tập vận dụng ngôn ngữ hình, nét, mảng không nội dung và có nội dung, dạng bài tập cơ sở này giúp sinh viên hiểu được tính tương đối của các khái niệm tạo hình cơ bản.

53. Sáng tác thiết kế 3                                                                                      3 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
      
Khái quát về nghệ thuật đồ họa độc lập, các phương pháp và kỹ thuật chế bản, in tranh. Là kiến thức bổ trợ về nghệ thuật, giúp cho việc nhận dạng đặc thù, phân tích được điểm chung và nét riêng biệt của các chuyên ngành đồ họa. Góp phần nâng cao trình độ thẩm mỹ, kiến thức tạo hình đa dạng. Tạo tiền đề tốt cho việc thực hiện các bài tập thiết kế sau này.

     
Thực hành bài tập sáng tác phong cảnh, tĩnh vật, bố cục nhân vật với phương pháp in kết hợp truyền thồng và in công nghiệp, khắc gỗ đen trắng, thạch cao, khắc gỗ màu. 

54. Sáng tác thiết kế 4                                                                                    3 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
     
Nghiên cứu thực vật, động vật, nhân vật. Nội dung theo từng nhóm chủ đề nhằm tích lũy kiến thức tự nhiên và văn hóa, kiến thức tạo hình trong quá trình học trên lớp và tự học, rèn luyện kỹ năng cảm nhận, xử lý tài liệu và tư duy sáng tạo.

     
Cung cấp cho sinh viên sinh viên thủ pháp đơn giản, tinh lọc và cường điệu, điển hình hóa. Sản phẩm cách điệu với các tiêu chí thẩm mỹ phù hợp từng dạng đối tượng của thực tế đời sống.

     
Bài tập gồm 2 dạng: Quy định bắt buộc và tự lụa chọn chủ đề. Nhóm Kiến thức và kỹ năng của phần này liên quan mật thiết với nhóm bài tập STTK 5 

55. Sáng tác thiết kế 5                                                                       3 tín chỉ 

Tóm tắt nội dung môn học
     
Trang bị kiến thức thiết kế sản phẩm đồ họa ứng dụng nhận diện thương hiệu với các khái niệm độc lập, trên mặt phẳng và khối.

     
Nghiên cứu đặc thù, đặc tính sản phẩm hàng hóa, tâm lý và thói quen tiêu dùng. Kết hợp các yếu tố thẩm mỹ, quy cách, vật liệu và công nghệ sản xuất.


Bài tập thực hành tiến hành theo trình tự thiết kế từ hình thành ý tưởng đến ý tượng và triển khai trên máy tính, mô phỏng 3D. Dạng bài tập bao gồm: Giấy gói hàng, bao bì, logo.

56. Sáng tác thiết kế 6                                                                                        3 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
      
Nội dung kiến thức gồm 2 phần, thiết kế bộ sản phẩm văn phòng và thiết kế tem bưu chính. Trang bị cho sinh viên kiến thức thiết kế tổng hợp, tìm mối quan hệ mang tính tương tác về hình thức cho bộ sản phẩm, đáp ứng đúng tính chất ngành nghề và môi trường văn phòng. Sản phẩm thiết kế bao gồm: danh thiếp, phong bì, giấy viết thư, sổ tay, cặp tài liệu, lịch bàn.

      
Thiết kế tem bưu chính với các yêu cầu chặt chẽ về kỹ thuật của ngành bưu chính. Tem bưu chính có diện tích nhỏ nhưng hàm chứa nội dung sự kiện, nhân vật lịch sử. 

      
Thể loại thiết kế này trang bị kiến thức văn hóa - xã hội và kỹ năng thể hiện hình tượng tinh tế, cô đọng cho sinh viên. Thiết kế bộ tem có yêu câu nội dung và hình thức rất gần với thiết kế áp phích.

 IV.2. Các môn tự chọn                                                                               10/16 tín chỉ

57. Phần mềm Illustrator                                                                                    2 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
     
Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về hình ảnh và vector đồ họa, kỹ năng sử dụng các công cụ vẽ, màu sắc phối hợp với hình ảnh  tạo hiệu ứng để thiết kế Logo, thiết kế poster, Brochure, Catalogue, Lịch, Hộp, và một số ấn phẩm quảng cáo khác.

     
Phần mềm được thực tiễn kiểm chứng vì những tiện ích mà nó mang lại trong quá trình thiết kế ấn phẩm đồ họa

58. Phần mềm Macromedia  flash                                                                    2 tín chỉ

 Tóm tắt nội dung môn học
      
Macromedia Flash hay còn gọi một cách đơn giản là Flash, được dùng trong chương trình sáng tạo đa phương tiện (multimedia).

      
Flash dùng kỹ thuật đồ họa vectơ và đồ họa điểm (raster graphics). Ngoài ra Flash còn có  khả năng truyền và tải luồng âm thanh hoặc hình ảnh.Flash là công cụ để phát triển các ứng dụng như thiết kế các phần mềm mô phỏng, cũng có thể xuất bản đa dạng các file kiểu html, exe, jpg để phù hợp với các ứng dụng của người sử dụng như trên Web, CD.

      
Phần mềm này là công cụ để sinh viên quy nạp kiến thức và kỹ năng xây dựng nhân vật  hoạt hình trong không gian 2D. Với thời lượng ngắn, sinh động, dễ nhớ.

59. Phần mềm Autodesk 3 Ds Max                                                                    2 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
      
Autodesk 3ds Max là một phần mềm đồ họa vi tính ba chiều. Thuộc thể loại Đồ họa máy tính 3D. Trên thực tế thể loại này đã trở thành ngành đồ họa có tính chuyên sâu và tồn tại tương đối độc lập. 

     
Môn học này cung cấp cho sinh viên đồ họa kiến thức khái quát về các chuyển động của nhân vật, vật thể trong không gian 3D và thời gian. Nó tích hợp nhiều kiến thức về thẩm mỹ và công nghệ cao của máy tính. Là môn học không bắt buộc vì phụ thuộc vào năng lực của người học.

     
Ứng dụng của đồ họa 3D vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt là công nghiệp điện ảnh hiện đại.
60. Thiết kế bộ ấn phẩm văn hóa và xuất bản phẩm                              2 tín chỉ     
Tóm tắt nội dung môn học
      
Nội dung bao hàm kiến thức chuyên môn và kỹ năng thể hiện theo dòng sản phẩm văn hóa có sắc thái, bản sắc riêng. Thiết kế đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ và tính kỹ thuật. Trong đời sống hiện đại văn hóa luôn đồng hành cùng kinh tế. Tuy nhiên, với sản phẩm thiết kế dạng này yếu tố văn hóa nhân văn cần được chú trọng. 

      
Bài tập thiết kế: Tờ gấp, Brocher, Bìa và minh họa sách, Thiết kế báo chí. ứng dụng trên các phần mềm Indesign, photoshop, Ilustrator... 

61. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm thương mại                         2 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
     
Nội dung bao hàm kiến thức chuyên môn và kỹ năng thể hiện theo dòng sản phẩm thương mại có danh tính cụ thể. Thiết kế đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ và tính kỹ thuật của thương hiệu.

Bài tập với mục tiêu: Hình ảnh, cảm xúc,  một dấu hiệu, một thông điệp tức thời cho một công ty hay một sản phẩm. Nhận diện thương hiệu thành công thường phải biết cách kết hợp giữa cá tính của thương hiệu trong quan niệm của đối tượng phục vụ và trong chính bản thân sản phẩm hoặc dịch vụ mang thương hiệu đó. Sản phẩm thiết kế phù hợp với công nghệ sản xuất. Bài tập bao gồm, logo, tờ gấp, banner, áp-phíc... 

 62. Thiết kế quảng cáo sự kiện 1  (Văn hóa)    
                                                  2 tín chỉ 

 Tóm tắt nội dung môn học:

    
Phần bài tập làm việc theo nhóm, kiến thức và kỹ năng phối hợp tổ chức thực hiện: thuyết trình, mô hình, thiết kế hình ảnh đồ họa về một sự kiện chính trị, văn hóa tại Việt Nam.

- Lập chiến lược và thực hiện chiến dịch Marketing.

- Thiết kế và thực hiện chiến dịch quảng cáo 

- Tổ chức thiết kế, trang trí cho các sự kiện lớn nhỏ như: trang trí sân khấu, gian hàng hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, họp báo, lễ khởi công, khai trương, khánh thành, các lễ kỉ niệm, tiệc cưới, tiệc mừng 

63. Thiết kế quảng cáo sự kiện 2 (Thương mại)    
                                      2 tín chỉ  Tóm tắt nội dung môn học
    
Phần bài tập làm việc theo nhóm, kiến thức và kỹ năng phối hợp tổ chức thực hiện: thuyết trình, mô hình, thiết kế hình ảnh đồ họa về một sự kiện thương mại tại Việt Nam.


- Lập chiến lược và thực hiện chiến dịch Marketing.

- Thiết kế và thực hiện chiến dịch quảng cáo 

- Tổ chức thiết kế, trang trí cho các sự kiện lớn nhỏ như: trang trí sân khấu, gian hàng hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, họp báo, lễ khởi công, khai trương, khánh thành, các lễ kỉ niệm, tiệc cưới, tiệc mừng 
64. Thiết kế quảng cáo động
                                                                    2 tín chỉ 
Tóm tắt nội dung môn học
     
Bài tập thực hành ứng dụng sản phẩm thiết kế trên mô hình, mô-đun chuyển đông; Thiết kế quảng cáo hình ảnh động trên phương tiện điện tử và truyền hình. Chủ đề văn hóa, thể thao, thương mại.

     
Thiết kế hình ảnh hoặc vật thể chuyển động có tình tiết đột biến gây ấn tượng với thời lượng phù hợp nội dung quảng cáo. 

     
Vận dụng kiến thức tạo hình để thể hiện trên các chất liệu phù hợp, các phần mềm thiết kế như Macromedia Flash, Autodesk 3 Ds Max. 
    
Thiết kế không gian nơi trưng bày quảng cáo, đảm bảo tầm nhìn, góc nhìn, đáp ứng được thẩm mỹ thị giác của đại chúng.  

V.  Khối kiến thức thực tế, thực tập và tốt nghiệp (M6)
            33 tín chỉ

  Kiến thức thực tế, thực tập nghề nghiệp (bắt buộc)
            13 tín chỉ

65. Thực tế, thực tập 1                                                                                       2 tín chỉ

 Tóm tắt nội dung môn học:

     
Ghi chép hình ảnh và tư liệu ký họa về văn hóa, phong cảnh, đời sống sinh hoạt tai một địa phương có ngành nghề thủ công, ngư nghiệp, nông nghiệp...; Bước đầu làm quen với môi trường lao động sản xuất, thích nghi với điều kiện mới. Rèn luyện kỹ năng quan sát, kỹ năng khái quát hình thể để ký họa hình và các hoạt động xung quanh. Tạo thói quen ghi chép tài liệu, hình ảnh để phục vụ cho việc hoạc tập tại trường. 
66. Thực tế, thực tập 2                                                                                         2 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
    
Sinh viên tiếp cận với thực tế chuyên môn, công nghệ thiết kế tại các cơ sở in (dây chuyền sản xuât hoàn chỉnh - hiện đại), so sánh, vận dụng những hiểu biết họa tập tại trường với thực tiễn. Phát hiện yếu tố mới, đề xuât kiến nghị để cải tiến chương trình.

    
Nơi thực tế chuyên môn: công ty thiết kế in quy mô vừa và nhỏ, tòa soạn báo, tạp chí, đơn vị thiết kế và tổ chức sự kiện, trung tâm quảng cáo.

     
Ghi chép hình ảnh và tư liệu về cuộc sống, tập quán văn hóa của một tộc người thiểu số các tỉnh phía Bắc. Hình thành tư duy nghiên cứu thực tế có mục đích và trọng tâm, để tài liệu từ thực thế có giá trị thiết thực cho sáng tác. Đây là hoạt động nối tiếp chủ điểm thương mại (HK 6), chuyển sang chủ điểm Văn hóa (HK7).


67. Thực tế, thực tập 3 
       3 tín chỉ

Tóm tắt nội dung môn học
      
Sinh viên áp dụng kiến thức chuyên ngành học từ nhà trường vào thực tập tại cơ sở thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, lập kế hoạch lao động, tham gia vào một khâu trong quy trình thiết kế, tham gia vào các công đoạn trước in, in và sau in. Cuối đợt báo cáo thu hoạch bằng nhận xét về công việc đã làm và sản phẩm được xuất bản. 
     
Nơi thực tế chuyên môn: công ty thiết kế in quy mô vừa và nhỏ, tòa soạn báo, tạp chí, đơn vị thiết kế và tổ chức sự kiện, trung tâm quảng cáo.

     
Khuyến khích định hướng tìm hiểu sâu vào lĩnh vực: Thiết kế tranh truyện; Thiết kế quảng cáo đồng bộ; Thiết kế đồ họa cho tổ chức sự kiện... (tiền đề hình thành hướng nghiên cứu cho đồ án tốt nghiệp).

     
Ghi chép hình ảnh và tư liệu về nhiều lĩnh vực. gồm nhưng bài vẽ nhanh và ngiên cứu sâu để tài liệu từ thực tế có giá trị thiết thực đồ án tiền tốt nghiệp.

68,69. Thực tập tiền tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp                                      6 tín chỉ
Tóm tắt nội dung môn học
     
Lựa chọn hướng khai thác đề tài và hình thành ý tưởng. Quá trình thâm nhập thực tế để bổ sung và hoàn chỉnh tại liệu về lĩnh vực lựa chọn. Được triển khai có kế hoạch cụ thể: Tài liệu về nội dung, hình ảnh sinh hoạt văn hóa, sản phẩm thương mại... thuộc lĩnh vực sinh viên quan tâm; Tìm hiểu công nghệ, vật liệu thể hiện đồ án, từ các xưởng thiết kế in ấn, các làng nghề truyền thống, các nghệ nhân và chuyên gia đồ họa...

      
Tổng hợp tài liệu, triển khai phác thảo đồ án, trình bày giải pháp thực hiện. Bài tập thể hiện kiến thức tổng hợp sâu sắc về chuyên môn, có tính thuyết phục về nghệ thuật và giải pháp công nghệ phù hợp.

70. Đồ án tốt nghiệp                               
              20 tín chỉ

   
Thực hiện đồ án tốt nghiệp theo 3 giai đoạn:


- Lựa chọn lĩnh vực, thuyết trình ý tưởng, phác thảo đồ án.


- Thể hiện tổng thể, bổ sung, chỉnh sửa. Thống nhất các yếu tố tạo hình 

- Hoàn chỉnh, hoàn thiên đồ án. Chấm đồ án tổt nghiệp
6. Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo

6.1. Về tiến trình đào tạo

Người quản lý đào tạo cần căn cứ Khung chương trình để sắp xếp lịch học toàn khóa và thời khóa biểu mỗi học kỳ, cho sinh viên đăng kí môn học, vì tại đó đã ghi rõ tên khối kiến thức, tên môn học, số tín chỉ, loại giờ tín chỉ, môn tiên quyết nhằm đảm bảo được tính logic về quá trình nhận thức, đảm bảo được khối lượng kiến thức, thời lượng học tập hợp lý cho mỗi học kỳ, theo quy định của Quy chế.
6.2. Dự kiến tiến trình đào tạo toàn khóa theo học kỳ:
	Số

TT
	Mã số
	Môn học
	Số tín chỉ
	Tiến trình  đào tạo theo học kỳ

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	M1
	Khối kiến thức giáo dục đại cương 
	19
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  2
	
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Tin học cơ bản
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Tiếng Anh (A1)
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Tiếng Anh (A2)
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Tiến Anh chuyên ngành
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	9
	
	Giáo dục thể chất 1 
	  2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  10
	
	Giáo dục thể chất 2 
	  3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Giáo dục quốc phòng  
	165t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	M2
	Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các môn học bắt buộc
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	  13
	
	Mỹ học 
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	  14
	
	Cơ sở văn hóa Việt nam
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Nghệ thuật học đại cương
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các môn học tự chọn
	4/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  16
	
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Lịch sử triết học 1
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	18
	
	Lịch sử triết học 2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	19
	
	Tâm lý học 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Tâm lý học nghệ thuật
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	M3
	Khối kiến thức cơ sở ngành
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các môn học bắt buộc
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	Luật xa gần
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Giải phẫu tạo hình
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Hình họa 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Hình họa 2
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	Hình họa 3
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Hình họa nghiên cứu màu nước
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	27
	
	Vẽ kỹ thuật
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	28
	
	Chữ cơ bản
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	Cơ sở tạo hình 1
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	Cơ sở tạo hình 2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	Nguyên lý thị giác 
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	32
	
	Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	33
	
	Hình họa CN1
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	34
	
	Hình họa CN2
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Các môn học tự chọn
	6/20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	Lịch sử Mỹ thuật thế giới
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	Mỹ thuật học
	  2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	38
	
	Thẩm mỹ Công nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	Maketing Design
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	Vật liệu và Công nghệ in
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	41
	
	Cơ sở tạo khối không gian
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	Hình họa nghiên cứu vật thể tĩnh
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	43
	
	Hình họa nghiên cứu vật thể động
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	Ký họa
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	M4
	Khối kiến thức chuyên ngành
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các môn học bắt buộc
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	Nghệ thuật nhiếp ảnh
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	46
	
	Đồ họa ảnh
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	47
	
	Nghệ thuật chữ
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	48
	
	Tin học chuyên ngành 1
	 3
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	49
	
	Tin học chuyên ngành 2
	 3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	50
	
	Tin học chuyên ngành 3
	 3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	51
	
	Sáng tác Thiết kế 1
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	Sáng tác Thiết kế 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	Sáng tác Thiết kế 3
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	Sáng tác Thiết kế 4
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	55
	
	Sáng tác Thiết kế 5
	4
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	

	56
	
	Sáng tác Thiết kế 6
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	Các môn học tự chọn
	10/16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  57
	
	Phần mềm Illustrator
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	58
	
	Phần mềm Macromedia Flash
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	59
	
	Phần mềm Autodesk 3Ds Max
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	Thiết kế bộ ấn phẩm Văn hóa và xuất bản phẩm.
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	61
	
	Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm thương mại
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	62
	
	Thiết kế quảng cáo sự kiện 1 (Văn hóa)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	63
	
	Thiết kế quảng cáo sự kiện 2 (Thương mại)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	Thiết kế quảng cáo động
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	M6
	Khối kiến thức thực tế, thực tập và tốt nghiệp                    
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kiến thức thực tế, thực tập nghề nghiệp
	13
	

	65
	
	Thực tế, thực tập 1
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	66
	
	Thực tế, thực tập 2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	67
	
	Thực tế, thực tập 3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	68
	
	Thực tập tiền tốt nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	69
	
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Đồ án, thi tốt nghiệp
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  70
	
	Đồ án tốt nghiệp
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	10

	
	              Tổng cộng
	150
	17
	18
	17
	17
	14
	14
	12
	15
	16
	10


Căn cứ vào tình hình cụ thể, người quản lý đào tạo có thể điều chỉnh kế hoạch đào tạo từng học kỳ một cách hợp lý theo đúng Quy chế.

6.2. Về các môn học tiên quyết:


Trong khi tổ hợp kế hoạch đào tạo của ngành Thiết kế Đồ họa với kế hoạch chung của toàn trường, cần lưu ý các môn học tiên quyết (đã ghi trong khung chương trình) để việc đăng ký môn học của sinh viên cũng như tổ chức đào tạo được thuận lợi, đúng tiến độ.

6.3. Về các môn học tự chọn

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Lịch sử được thiết kế gồm các môn học bắt buộc và tự chọn. Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên và khả năng, điều kiện cụ thể của đơn vị, Chủ nhiệm Khoa sẽ định hướng sinh viên trong việc lựa chọn các môn học thuộc nhóm các môn học tự chọn. Việc định hướng này được thực hiện vào đầu năm học. Người quản lý đào tạo cần chú ý điều chỉnh số lượng sinh viên đăng kí lựa chọn mỗi môn học để tránh tổ chức những môn lựa chọn có quá ít người học.

6.4. Chỉ dẫn dành cho cán bộ quản lý đào tạo/cố vấn học tập

Việc lựa chọn, bố trí các môn học cho từng học kỳ được thực hiện dựa trên các nguyên tắc:


- Tổng số tín chỉ trong một học kỳ không vượt quá mức quy định trong Quy chế đào tạo hiện hành.


- Đảm bảo yêu cầu về môn học tiên quyết như đã xác định trong Khung chương trình đào tạo.


- Phù hợp với điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất.


- Phù hợp với kế hoạch đào tạo chung của toàn trường.


- Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích lũy tín chỉ của sinh viên.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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